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Lời nói đầu

      Xin chào các em học sinh, quý thầy cô cùng quý vị phụ huynh thân mến!

Trong thời đại ngày nay, Tin học đang dần thay đổi cuộc sống của chúng ta. 
Các sản phẩm của Tin học, cũng như máy tính và các thiết bị thông minh, có mặt 
trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, 
đưa thế giới bước sang một thời đại mới – Thời đại công nghệ số. Chính vì thế, mỗi  
học sinh cần có những kiến thức về Tin học để hoà nhập và bắt kịp xu hướng  
phát triển của thời đại.

Sách giáo khoa Tin học 3 nằm trong Bộ sách CÙNG KHÁM PHÁ, do Công ty  
TNHH Education Software Việt Nam hợp tác với Nhà xuất bản Đại học Huế  
biên soạn, nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về máy tính, bước đầu 
làm quen với môn Tin học, đồng thời giúp các em thấy được tầm quan trọng  
cũng như lợi ích của máy tính và mạng Internet trong đời sống.

Trong mỗi bài học, các em sẽ cùng nhau khám phá những kiến thức Tin học 
qua các hình ảnh minh hoạ, tình huống thực tế. Nội dung luyện tập, vận dụng với 
nhiều hình thức: cá nhân, trao đổi, thảo luận nhóm,... góp phần đa dạng hoạt động  
học tập. Điều đó đem lại cho các em nhiều trải nghiệm thú vị và cơ hội phát triển 
bản thân.

Chúc các em học tốt!

Nhóm tác giả

Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa để dành tặng các em học sinh lớp sau!
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Hướng dẫn sử dụng sách
Sách giáo khoa Tin học 3 gồm 6 chủ đề với 22 bài học, các bài học được xây dựng với 

cấu trúc thống nhất. Để việc sử dụng sách mang lại hiệu quả tốt nhất, chúng tôi xin được 
giới thiệu với các em học sinh cùng quý thầy cô giáo, quý vị phụ huynh một số kí hiệu 
được dùng trong các bài học như sau:

Bảng giải thích thuật ngữ giúp các em có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa của các thuật ngữ 
được dùng trong sách. 

Các phần mềm được dùng trong sách để minh hoạ các thao tác cần thiết. Tuỳ theo 
điều kiện và nhu cầu, quý thầy cô và các em có thể sử dụng các phần mềm khác tương 
đương với các phần mềm này.

5

Luyện tập: Gồm các câu hỏi, bài tập giúp các em củng cố kiến thức, rèn 
luyện kĩ năng thông qua những tình huống tương tự trong bài học.

Vận dụng:  Gồm những câu hỏi, bài tập yêu cầu các em vận dụng kiến thức 
của bài học để giải quyết những vấn đề mang tính tư duy sáng tạo.

Hộp kiến thức: Tóm tắt kiến thức chính của mỗi phần trong bài học.

Mở đầu: Giúp các em kết nối các kiến thức đã biết với kiến thức mới để 
chuẩn bị vào nội dung bài học. 

Khám phá: Cung cấp kiến thức, hình thành kĩ năng, phát triển năng lực 
thông qua các hoạt động học tập.

Điều em cần nhớ: Trình bày tóm tắt và hệ thống lại các kiến thức vừa học 
một cách ngắn gọn và súc tích giúp các em dễ dàng ghi nhớ.
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2.  Các dạng thông tin thường gặp

Trong mỗi tình huống sau, hãy chỉ ra đâu là thông tin, đâu là quyết định.

1.  Thông tin và quyết định

Trong tình huống ở hoạt động Mở đầu:

•	  Tiếng chuông đồng hồ báo cho An biết đã đến giờ thức dậy. Do đó, An quyết định  
thức dậy và chuẩn bị đi học.

•	 Tiếng chuông đồng hồ là thông tin.

•	 Thức dậy và chuẩn bị đi học là quyết định.

•	 Nhờ có thông tin là tiếng chuông đồng hồ mà An đưa ra được quyết định là thức 
dậy và chuẩn bị đi học.

 KHÁM PHÁ

Reng! Reng! Reng! Chuông đồng hồ báo 
thức vang lên, An nhanh chóng thức dậy, 
chuẩn bị đi học cho đúng giờ (Hình 1.1).

Em đang ngủ say
Quên cả giờ rồi
Chú đồng hồ nhắc
Reng! Reng! Dậy thôi!

Em hãy cho biết trong tình huống trên:

•	 Tiếng chuông đồng hồ cho An biết 
điều gì? 

•	  Từ đó, An quyết định làm gì?

Chủ đề A: Chủ đề A: MÁY TÍNH VÀ EMMÁY TÍNH VÀ EM

Hình 1.1. An thức dậy khi nghe 
tiếng chuông đồng hồ

Bài học này giúp em:
•  �Nêu được ví dụ đơn giản minh hoạ vai trò quan trọng của thông tin thu nhận hằng 

ngày đối với việc ra quyết định của con người;
•  Nhận biết được trong ví dụ cụ thể, đâu là thông tin và đâu là quyết định;
•  Nhận biết được ba dạng thông tin thường gặp: chữ, âm thanh, hình ảnh.

BàiBài 1 1 THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH

 MỞ ĐẦU
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 LUYỆN TẬP

Tình huống 1
Trên đường đi học, khi An đi đến ngã tư, 

đèn giao thông dành cho người đi bộ bật màu 
đỏ. An và mẹ dừng lại chờ đèn giao thông dành 
cho người đi bộ bật màu xanh mới sang đường 
(Hình 1.2).

Trong tình huống này, An nhìn thấy đèn giao 
thông dành cho người đi bộ màu đỏ. Đèn giao 
thông màu đỏ là thông tin dạng hình ảnh.

Hình 1.2. Sang đường theo tín hiệu 
đèn giao thông

1. Ghép mỗi dạng thông tin thường gặp với giác quan thu nhận dạng thông tin đó.

                    1) Chữ                        A) Tai

                    2) Hình ảnh                        B) Mắt

                    3) Âm thanh                        C) Mũi

Tình huống 3

Trong giờ học, cô giáo ghi đề toán lên bảng 
và yêu cầu cả lớp thực hiện. An cùng cả lớp giải 
bài toán và đưa ra đáp số là 238 (Hình 1.4).

Trong tình huống này:

•	 An nhìn thấy đề bài toán ở trên bảng. Đề 
bài toán là thông tin dạng chữ.

•	 An nghe thấy cô giáo yêu cầu giải bài 
toán. Tiếng cô giáo yêu cầu giải bài toán 
là thông tin dạng âm thanh. Hình 1.4. Làm bài tập Toán

Lớp: 3/4
Sĩ số: 35
Vắng: 0TOÁN

135 + 103 = ?

Tình huống 2
Vừa đến sân trường, An nghe tiếng trống vang lên: 

"Tùng! Tùng! Tùng!". An nhanh chóng cùng các bạn xếp 
hàng vào lớp (Hình 1.3). 

Trong tình huống này, An nghe thấy tiếng trống. 
Tiếng trống là thông tin dạng âm thanh.

Hình 1.3. Tiếng trống báo giờ vào lớp

MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG
LÀ MỘT NGÀY VUI
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2. Trong các tình huống ở phần Khám phá:
a) Hãy ghép mỗi thông tin với quyết định và các dạng thông tin tương ứng trong mỗi 
tình huống.

b) Hãy nêu vai trò của thông tin trong mỗi tình huống.

Thông tin Quyết định Dạng thông tin

a) Đèn giao thông màu đỏ 1) Nhanh chóng xếp hàng vào lớp A) Chữ

b) Tiếng trống vào lớp 2) Giải bài toán và đưa ra đáp số B) Âm thanh

c) Đề bài toán 3) Dừng lại chờ đèn xanh C) Hình ảnh

Mỗi khi sắp có bão, ti vi lại phát bản tin báo bão, nhờ đó mà người đi biển biết được 
thông tin về cơn bão để kịp thời đưa tàu, thuyền về nơi tránh bão an toàn. 

Em hãy cho biết:
a) Bản tin báo bão được phát trên ti vi có những dạng thông tin nào?
b) Trong trường hợp trên, đâu là thông tin, đâu là quyết định?
c) Vai trò của thông tin trong trường hợp trên.

Hình 1.5. Bản tin báo bão

Trung tâm Dự báo
khí tượng thuỷ văn quốc gia

TIN BAO TREN BIEN DONG - (BAO SO 8)
Tin phát lúc: 05:00h 23/10/2020

Vĩ độ
17.6oN
17.6oN
17.6oN
17.5oN

Ngày - giờ
23/10 - 04h
24/10 - 04h
25/10 - 04h
26/10 - 04h

Kinh độ
115.1oE
112.8oE
108.7oE
104.7oE

Cấp bão
cấp: 12
cấp: 11
cấp: 09
cấp: <6

Vmax
131 km/h
104 km/h
83 km/h
37 km/h

Pmin
975 mb
980 mb
990 mb

1002 mb

Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6

Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới, vùng thấp hiện tại và dự báo
Vị trí tâm bão, áp thấp nhiệt đới, vùng thấp đã qua
Vùng tâm bão, áp thấp có khả năng đi qua
Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 10

 VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  �Nhờ có thông tin mà con người đưa ra được quyết định.

	�  �Có ba dạng thông tin thường gặp: chữ, hình ảnh, âm thanh.
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  Bài học này giúp em:
•  �Nhận ra được trong một tình huống cụ thể, thông tin thu nhận và được xử lí là gì,  

kết quả của xử lí là hành động hay ý nghĩ gì;
•  �Nêu được ví dụ minh hoạ cho nhận xét: Bộ não của con người là một bộ phận xử lí 

thông tin.

Trong giờ học Toán, cô giáo ghi đề bài lên 
bảng và yêu cầu cả lớp thực hiện đặt tính rồi 
tính. An xung phong lên bảng và làm bài toán 
(Hình 2.1).

Em hãy cho biết trong tình huống trên:
•	 Thông tin là gì?
•	 Quyết định là gì?
•	 Quá trình suy nghĩ, tính toán do bộ phận 

nào của con người thực hiện?

Thông tin - xử lí - quyết định

+

Hình 2.1. Giờ học Toán

Lớp: 3/4
Sĩ số: 35
Vắng: 0

1.  Đặt tính và tính:

205 + 45 

TOÁN

Trong tình huống ở phần Mở đầu:
•	 Thông tin An thu nhận được là yêu cầu đặt tính rồi 

tính: 205 + 45.
•	 Quyết định của An là xung phong lên bảng và làm 

bài toán.
•	 Phép tính được An suy nghĩ, tính toán ở trong đầu 

(bộ não).
Quá trình An suy nghĩ, tính toán để thực hiện phép 

tính đó là quá trình xử lí thông tin.
•	 Thông tin được An thu nhận và xử lí là: yêu cầu đặt tính rồi tính kết quả của  

bài toán 205 + 45.
•	 Kết quả của việc xử lí là: xung phong lên bảng thực hiện đặt tính và tính ra kết quả 

là 250.
•	 Bộ não là bộ phận xử lí thông tin.

BàiBài 2 2 XỬ LÍ THÔNG TIN

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

Thông tin

Quyết định

Hình 2.2. Bộ não xử lí thông tin
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Quan sát lại tình huống 2 trong Bài 1 (Hình 1.3, trang 7) và cho biết trong tình huống này:
•	 Thông tin An thu nhận và xử lí là gì?
•	 Bộ phận nào thực hiện xử lí thông tin đó?
•	 Kết quả xử lí là gì?

Quan sát lại tình huống 1 trong Bài 1, trang 7:

XỬ LÍTHÔNG TIN QUYẾT ĐỊNH

Khi An sang đường:
•	 Thông tin An thu nhận và xử lí là:
  Đèn giao thông dành cho người đi bộ bật 

màu đỏ.
•	  Kết quả xử lí là:
  Dừng lại chờ đèn bật màu xanh mới sang   

đường.

Hình 2.3. Xử lí thông tin khi sang đường

1. Chú Hùng chơi cờ vua rất giỏi. Bình nói với 
An: "Chú Hùng chơi cờ không cần suy nghĩ". 
Theo em, Bình nói thế có đúng không? Tại sao?

2. Nêu một vài ví dụ minh hoạ cho nhận xét: 
Bộ não con người là bộ phận xử lí thông tin.

 LUYỆN TẬP

 VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  ��Để có được quyết định từ thông tin thu nhận, thông tin đó cần được  
xử lí. Bộ não của con người là bộ phận xử lí thông tin.

	�  �Kết quả xử lí thông tin là ý nghĩ hoặc hành động của con người.

DTP



11

Bài học này giúp em:
•  �Nêu được ví dụ minh hoạ cho nhận xét: Cuộc sống quanh ta có những máy móc tiếp 

nhận thông tin để quyết định hành động;
•  �Nhận ra được trong ví dụ cụ thể, máy đã xử lí thông tin nào và kết quả xử lí ra sao.

Nhà Bình có chiếc ti vi mới. Sau khi lắp đặt, 
bố của Bình dặn: "Bố đã cài đặt điều khiển cho 
một số kênh hay xem: số 1 là VTV1, số 2 là VTV2 
cứ thế đến số 9 là VTV9. Cả nhà nhớ để sử dụng 
khi xem ti vi nhé!".

Bình cầm cái điều khiển thử bấm phím số 7, 
ti vi đang phát kênh VTV1 lập tức chuyển sang 
kênh VTV7.

Trong tình huống trên, em hãy cho biết: Tại 
sao ti vi có thể chuyển kênh được như thế? Hình 3.1. Điều khiển ti vi

Máy tiếp nhận thông tin và quyết định hành động

a) Ti vi thông minh
Ngày nay, ti vi thông minh được nhiều người 

sử dụng. 
Trên ti vi thông minh có bộ phận xử lí hoạt động 

tương tự như bộ não của con người (Hình 3.2).
Khi Bình bấm phím số 7 trên cái điều khiển, một 

tín hiệu điều khiển được gửi tới ti vi.
Khi nhận được tín hiệu điều khiển, bộ phận xử lí 

sẽ xử lí thông tin đó và thực hiện chuyển kênh sang 
kênh VTV7.

Trong trường hợp trên:
•	 Thông tin mà ti vi đã xử lí là: tín hiệu điều 

khiển "chuyển kênh số 7".
•	 Kết quả xử lí là: ti vi chuyển sang kênh VTV7.

Hình 3.2. Minh hoạ bộ xử lí  
điều khiển ti vi

Bộ xử lí

7

VTV7

BàiBài 3 3 MÁY XỬ LÍ THÔNG TIN

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU
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Hình 3.3. Minh hoạ quạt điện  
điều khiển từ xa

 b) Quạt điện điều khiển từ xa
Hình 3.3 minh hoạ một chiếc quạt điện điều khiển từ xa.
Quạt điện điều khiển từ xa có phải là loại máy tiếp nhận 

và xử lí thông tin không?
Khi chúng ta điều khiển, quạt tiếp nhận thông tin gì? 

Kết quả xử lí như thế nào?

Hình 3.4. Minh hoạ bảng 
điều khiển thang máy

A

B

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

9 10

7 8

5 6

3 4

1 2

1. Nêu một vài ví dụ về loại máy tiếp nhận thông tin để 
quyết định hành động trong đời sống.

2. Ngày nay, ở các toà nhà cao tầng đều lắp đặt thang 
máy. Hình 3.4A và Hình 3.4B là các bảng điều khiển 
thang máy.

Trước khi vào thang máy, em phải bấm nút thang đi lên 
hoặc đi xuống (Hình 3.4A).

Ở trong thang máy, em bấm nút số tầng muốn đến 
(Hình 3.4B).

Trong trường hợp này:
•	 Thông tin mà thang máy xử lí là gì?
•	 Kết quả xử lí như thế nào?

 LUYỆN TẬP

Hình 3.5. Robot hút bụi

Hình 3.5 minh hoạ một robot hút bụi trong nhà. Robot 
có thể hoạt động hoàn toàn tự động, di chuyển khắp các vị 
trí trong nhà, vừa di chuyển vừa hút bụi.

Khi gặp chướng ngại vật, robot biết quay lại để di 
chuyển hướng khác.

Khi pin yếu, robot biết tự tìm về cổng sạc để sạc điện 
cho pin.

Em hãy cho biết:
•	 Thông tin mà robot hút bụi đã xử lí là gì?
•	 Kết quả xử lí như thế nào?

 VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  �Cuộc sống quanh ta có những máy móc tiếp nhận thông tin để quyết định 
hành động.

	�  �Máy tiếp nhận thông tin và xử lí thông tin để quyết định hành động.

DTP
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1.  Các loại máy tính thông dụng

Bài học này giúp em:
•  �Nhận diện, phân biệt được hình dạng thường gặp của những máy tính thông dụng 

và các thành phần cơ bản của chúng;
•  Nêu được sơ lược về chức năng của bàn phím và chuột, màn hình và loa;
•  �Nhận biết được màn hình cảm ứng của máy tính bảng và điện thoại thông minh 

cũng là bộ phận tiếp nhận thông tin vào.

Máy tính có khả năng xử lí thông tin, giúp chúng ta rất nhiều việc.

Hình 4.1A là máy tính để bàn, Hình 4.1B là máy tính xách tay. Máy tính để bàn thường 
được đặt cố định một nơi để làm việc. Máy tính xách tay có thể được mang đi trong túi 
xách, ba lô,... một cách dễ dàng.

Ngoài ra, còn có nhiều loại máy tính khác như máy tính bảng, điện thoại thông minh     
(Hình 4.2),...

Bố của Tâm là kĩ sư, thường xuyên làm việc trên máy tính. Tại cơ quan, chú ấy sử dụng 
một máy tính để bàn để làm việc. Chú còn có một máy tính xách tay để làm việc khi ở nhà 
hay khi đi công tác. Dưới đây là hình ảnh hai máy tính mà chú ấy thường dùng (Hình 4.1):

Em hãy quan sát Hình 4.1 và cho biết đâu là máy tính để bàn, đâu là máy tính xách tay.

Hình 4.2. Máy tính bảng (A) và điện thoại thông minh (B)

Hình 4.1. Máy tính để bàn và máy tính xách tay
B

A B

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

BàiBài 4 4 LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH

A

DTP
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2.  Các thành phần cơ bản của máy tính

Các thành phần cơ bản của máy tính gồm: màn hình, thân máy, bàn phím và chuột. 
Thân máy để lưu trữ và xử lí thông tin. Bàn phím, chuột là thành phần tiếp nhận thông tin 
vào máy tính. Màn hình để hiển thị kết quả làm việc của máy tính.

Hãy quan sát Hình 4.1B, trang 13 và cho biết đâu là màn hình, thân máy, bàn phím và 
chuột.

Máy tính xách tay thường có bàn phím và màn hình gắn liền với thân máy. Trên thân 
máy tính xách tay có vùng cảm ứng chuột cho phép dùng các ngón tay để thực hiện các 
thao tác chuột (Hình 4.4).

Máy tính bảng và điện thoại thông minh cũng có màn hình gắn liền với thân máy.

3.  Chức năng của bàn phím và chuột, màn hình và loa

Bàn phím giúp em nhập thông tin vào máy tính thông qua các phím (Hình 4.5).

Chuột máy tính giúp em điều khiển máy tính bằng cách di chuyển và bấm các nút chuột  
(Hình 4.6). 

Bàn phím và chuột máy tính là các thiết bị đưa thông tin vào máy tính.

Hình 4.3. Các thành phần cơ bản của máy tính để bàn

Hình 4.4. Các thành phần cơ bản của máy tính xách tay

Bàn phím

Thân máy

Màn hình

Vùng cảm ứng chuột

Bàn phím

Thân máy Màn hình

Chuột

DTP
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Hình 4.6. Chuột máy tínhHình 4.5. Bàn phím

Màn hình trên máy tính bảng và điện thoại thông minh là màn hình cảm ứng.

Màn hình cảm ứng để xem thông tin, kết quả hoạt động của máy tính, là thiết bị đưa 
thông tin ra.

Em dùng ngón tay chạm trên màn hình cảm ứng để điều khiển máy tính. Màn hình 
cảm ứng nhận tín hiệu để truyền vào trong máy. Màn hình cảm ứng cũng là thiết bị tiếp 
nhận thông tin vào.

Hình 4.8. LoaHình 4.7. Màn hình

4.  Màn hình cảm ứng

Hình 4.10. Điện thoại thông minhHình 4.9. Máy tính bảng

Thứ 4, 8  Tháng 10

Màn hình để hiển thị thông tin dạng hình ảnh và dạng chữ (Hình 4.7).

Ngoài các thành phần cơ bản, máy tính còn có thể kết nối thêm với một số thiết bị 
khác, chẳng hạn như loa.

Loa dùng để đưa thông tin dạng âm thanh ra bên ngoài (Hình 4.8).

Màn hình và loa là các thiết bị đưa thông tin ra từ máy tính.

DTP
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1. Máy tính có thể kết nối với máy in để in 
văn bản, sách báo,... 

Hãy cho biết máy in là thiết bị đưa thông 
tin vào hay đưa thông tin ra.

2. Hãy quan sát máy tính ở phòng thực hành và cho biết đâu là màn hình, thân máy, 
bàn phím và chuột.

2. Hãy sắp xếp các thành phần của máy tính (bàn phím, chuột, màn hình, màn hình 
cảm ứng, loa) vào đúng nhóm và viết kết quả vào vở.

Thiết bị đưa thông tin vào		             Thiết bị đưa thông tin ra

Hình 4.12. Máy in

1. Các máy tính ở Hình 4.11 thuộc loại nào? Hãy cho biết đâu là màn hình, thân máy, 
bàn phím và chuột của mỗi loại máy tính.

Hình 4.11. Bốn loại máy tính thông dụng

B DA

 LUYỆN TẬP

 VẬN DỤNG

C

Điều em cần nhớ

	�  ��Các loại máy tính thông dụng: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy     
tính bảng, điện thoại thông minh.

	�  ���Các thành phần cơ bản của máy tính: màn hình, thân máy, bàn phím 
và chuột.

	�  �Bàn phím và chuột là các thiết bị đưa thông tin vào. Màn hình và loa là  
các thiết bị đưa thông tin ra. Màn hình cảm ứng vừa là thiết bị đưa thông   
tin ra vừa là thiết bị tiếp nhận thông tin vào.

DTP
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Chuột máy tính có nút trái, nút phải và nút cuộn (Hình 5.1).  

Khi di chuyển chuột, em sẽ nhìn thấy hình mũi tên ( ) cũng 
di chuyển trên màn hình, đó là con trỏ chuột. Con trỏ chuột có 
thể có nhiều hình dạng khác nhau như: , , , , ,...

a) Cách cầm chuột: Tay phải cầm chuột, ngón trỏ đặt trên 
nút trái, ngón giữa đặt trên nút phải, các ngón tay khác giữ hai 
bên thân chuột. Khi cầm chuột, em nhớ để bàn tay thẳng với 
cánh tay (Hình 5.2).

b) Các thao tác cơ bản:

•	 Di chuyển chuột: Di chuyển chuột trên mặt phẳng để 
đưa con trỏ chuột trên màn hình đến vị trí mong muốn.

•	 Nháy chuột trái (nháy chuột): Nhấn rồi thả nút trái chuột. 

•	 Nháy chuột phải: Nhấn rồi thả nút phải chuột.

•	 Nháy đúp chuột: Nháy chuột hai lần liên tiếp.

•	 Kéo thả chuột: Nhấn và giữ nút trái đồng thời di chuyển 
con trỏ chuột đến vị trí mới rồi thả nút trái chuột.

1.  Thao tác với chuột máy tính

Bài học này giúp em:
•  �Cầm được chuột đúng cách, thực hiện được các thao tác cơ bản: di chuyển chuột, 

nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột;
•  �Khởi động được máy tính. Kích hoạt được một phần mềm ứng dụng. Tắt máy tính 

đúng cách;
•  �Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách sẽ gây tổn hại cho thiết 

bị khi sử dụng.

Em đã biết các thành phần cơ bản của máy tính. Để sử dụng máy tính, trước hết em cần 
biết cách thao tác với chuột, biết khởi động và tắt máy tính.  

Vậy, sử dụng chuột như thế nào? 
Làm thế nào để khởi động và tắt máy tính đúng cách?

Hình 5.1. Chuột máy tính

Nút trái Nút phải
Nút cuộn

Hình 5.2. Cách cầm chuột

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

BàiBài 5 5 BẮT ĐẦU LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH
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Nếu máy tính đã nối với nguồn điện, em có thể khởi động máy bằng các thao tác sau:

•	 Bấm nút nguồn trên thân máy .

•	 Bấm nút nguồn màn hình (đối với máy tính để bàn). 

Đợi máy tính khởi động xong, màn hình xuất hiện tương tự như ở Hình 5.3, gọi là màn 
hình nền, em có thể bắt đầu làm việc với máy tính.

2.  Khởi động máy tính

Trên màn hình nền có các hình ảnh nhỏ kèm theo dòng chữ bên dưới, chúng là các 
biểu tượng. Mỗi biểu tượng thường tương ứng với một phần mềm máy tính. 

Để kích hoạt một phần mềm, em di chuyển con trỏ chuột đến biểu tượng của phần 
mềm đó và nháy đúp chuột. Khi đó, cửa sổ của phần mềm sẽ xuất hiện tương tự như  
Hình 5.5.

3.  Kích hoạt và thoát khỏi phần mềm

Hình 5.4. Các biểu tượng trên màn hình nền Windows

Hình 5.3. Nút nguồn của thân máy và màn hình

Lưu ý: Đối với máy tính xách tay, chỉ cần bấm nút nguồn trên thân máy.

Nút nguồn 
màn hình

Nút nguồn trên 
thân máy

Các biểu tượng DTP



19

Em có thể thoát khỏi một phần mềm bằng cách đóng cửa sổ của nó. Để đóng cửa sổ 
phần mềm, em nháy chuột vào nút đóng cửa sổ (Hình 5.5).

Trước khi tắt máy tính, em nên đóng tất cả các cửa sổ trên màn hình nền.

Tiếp theo, em thực hiện lệnh tắt máy bằng các thao tác như Hình 5.6.

4.  Tắt máy tính
Hình 5.5. Cửa sổ của phần mềm Microsoft Edge

Nút đóng cửa sổ

Đợi đến khi máy tắt, màn hình chuyển sang màu đen thì em tắt màn hình bằng cách 
ấn vào nút nguồn màn hình (đối với máy tính để bàn).

Hình 5.6. Các thao tác tắt máy tính

3  : Nháy chuột vào 
Shut down.

File Explorer

Settings

Power Restart

Shut down

Sleep

Power

Settings

Power
2

3

1

1  : Nháy chuột vào nút Start 
ở góc trái, dưới màn hình;

2  : Trong trình đơn hiện lên, 
nháy chuột vào Power;
DTP



Ch
ủ 

đê
 A

 : M
ÁY

 T
ÍN

H
 V

À 
EM

20

1. Một bạn thực hành cầm chuột và thực hiện các thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp 
và kéo thả chuột. Bạn còn lại quan sát và nhận xét thao tác của bạn đã đúng chưa. Sau đó, 
đổi vai cho nhau.

2. Khởi động máy tính, nháy đúp chuột vào biểu tượng . Quan sát sự thay đổi trên 
màn hình nền.

3. Đóng hết cửa sổ các phần mềm và thực hiện các bước tắt máy tính.

Thao tác không đúng cách có thể gây tổn hại cho thiết bị. Ví dụ:

•	 Việc ngắt nguồn điện khi chưa thực hiện lệnh tắt máy hoặc khi máy tính chưa tắt 
xong có thể làm mất thông tin, hư hỏng thiết bị.

•	 	Để máy tính xách tay vào túi khi chưa tắt máy sẽ làm máy nóng, dễ gây hỏng thiết bị.

Hãy chọn phương án đúng.
1. Trên Hình 5.7, từng bộ phận của chuột máy tính được đánh số 1, 2 và 3 tương ứng là:

2. Sau khi máy tính khởi động xong, em nhìn thấy các biểu tượng của phần mềm ở đâu?
 a) Thân máy			   b) Bàn phím			   c) Màn hình nền

3. Để kích hoạt phần mềm, em di chuyển con trỏ chuột đến biểu tượng của phần mềm 
đó và thực hiện thao tác nào tiếp theo?

 a) Nháy chuột	     b) Nháy đúp chuột      c) Kéo thả chuột 	 d) Nháy chuột phải

 a) (1) Nút trái, (2) nút cuộn, (3) nút phải
 b) (1) Nút trên, (2) nút cuộn, (3) nút dưới
 c) (1) Nút phải, (2) nút cuộn, (3) nút trái

Hình 5.7. Chuột máy tính

1

2

3

 LUYỆN TẬP

 VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  ���Cầm chuột bằng tay phải, ngón trỏ đặt trên nút trái, ngón giữa đặt trên  
  nút phải, các ngón tay khác giữ hai bên thân chuột.

	�   Thao tác sử dụng chuột: di chuyển, nháy, nháy phải, nháy đúp và kéo thả.

	�  �Khởi động máy tính bằng cách ấn vào nút nguồn trên thân máy và màn  
hình máy tính.

	�  �Kích hoạt phần mềm: nháy đúp chuột lên biểu tượng của nó. Đóng cửa sổ 
phần mềm: nháy chuột vào nút đóng cửa sổ.	

	�  Tắt máy tính: đóng hết cửa sổ các phần mềm và thực hiện các bước tắt máy tính.

	�  Khởi động và tắt máy tính đúng cách để bảo vệ máy tính.

DTP



21

Bài học này giúp em:
•  �Biết và ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính, biết vị trí phù hợp của màn hình 

với mắt, với nguồn sáng trong phòng,...;
•  �Nêu được tác hại của việc ngồi sai tư thế hoặc sử dụng máy tính quá thời gian quy 

định cho lứa tuổi;
•  Nhận ra được tư thế ngồi sai khi làm việc với máy tính.

Tâm nói với Bình: "Tớ được thầy cô, bố mẹ nhắc phải ngồi 
đúng tư thế khi ngồi học". 

Vậy tư thế khi ngồi làm việc với máy tính thì có gì khác với 
khi ngồi học không nhỉ?

Bài học hôm nay sẽ hướng dẫn các em cách ngồi đúng khi 
làm việc với máy tính.

Hình 6.1. Tư thế ngồi học 

Hình 6.2. Tư thế ngồi làm việc với máy tính 

A B

Quan sát Hình 6.2 và cho biết hình nào minh hoạ tư thế ngồi đúng, hình nào minh hoạ 
tư thế ngồi sai khi làm việc với máy tính. Tại sao?

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

BàiBài 6 6 TƯ THẾ NGỒI LÀM VIỆC 
VỚI MÁY TÍNH
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Tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính:
•	 Lưng thẳng, tư thế thoải mái, vai thả lỏng tự nhiên;
•	 Mắt hướng ngang tầm màn hình, cách màn hình khoảng 50 cm đến 80 cm;
•	 Tay đặt ngang tầm bàn phím, cánh tay sát cơ thể;
•	 Hai chân đặt tự nhiên trên mặt sàn.

Ngồi đúng tư thế không chỉ để tránh các bệnh về mắt, cột sống mà còn giúp các em 
học tập, làm việc hiệu quả.

Lưu ý: 
•	 Không nên sử dụng máy tính liên tục trong một thời gian dài. Sau khoảng 30 phút 

sử dụng máy tính, em nên giải lao, thư giãn ít phút.
•	 Đặt vị trí của máy tính sao cho nguồn sáng không trực tiếp chiếu thẳng vào màn 

hình hoặc vào mắt.

Mắt ngang tầm  
màn hìnhLưng thẳng

Tay ngang tầm 
bàn phím Chân để thẳng xuống, 

bàn chân đặt trên 
mặt sàn

50 cm đến 80 cm

Hình 6.3. Tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính

A B
1) Lưng a) hướng ngang tầm màn hình, cách màn hình khoảng 50 cm đến 80 cm.
2) Mắt b) thẳng, tư thế thoải mái, vai thả lỏng.
3) Tay c) đặt trên mặt sàn.
4) Chân d) đặt ngang tầm bàn phím.

2. Ngồi không đúng tư thế sẽ gây ra những tác hại nào sau đây?
 a) Cong vẹo cột sống
 b) Bị các tật về mắt
 c) Nhanh mệt mỏi; làm việc, học tập không hiệu quả
 d) Cả ba đáp án trên

1. Ghép mỗi bộ phận cơ thể ở cột A với tư thế tương ứng ở cột B khi ngồi làm việc với 
máy tính.

 LUYỆN TẬP DTP
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Hình 6.4. Một số tư thế ngồi sai 

B C DA

3. Trong mỗi tư thế ngồi sai ở Hình 6.4, em hãy chỉ rõ sai như thế nào.

1. Thực hành ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính. Quan sát và nhận xét tư thế 
ngồi của bạn.

2. Nhóm của Tâm được giao thực hiện một chủ đề học tập. Chủ đề học tập rất hấp 
dẫn nên mỗi khi ngồi vào máy tính làm là Tâm không muốn đứng lên. Tâm nói với Bình: 
"Hôm nay, tớ quyết tâm hoàn thành chủ đề học tập trên máy tính, chưa xong là không 
đứng dậy". Nếu em là Bình, em sẽ khuyên Tâm thế nào?

3. Bố của Tâm làm việc rất vất vả, nhiều buổi tối bố vẫn phải làm việc trên máy tính đến 
tận khuya. Khi làm việc như thế, bố thường tắt bóng điện. Bố bảo làm thế cho đỡ ảnh hưởng 
đến mọi người và lại tiết kiệm được tiền điện. Nếu em là Tâm, em sẽ nói với bố thế nào?

 VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  ����Cũng như ngồi học, khi ngồi làm việc với máy tính cần phải ngồi đúng tư thế 
để tránh các bệnh về mắt, cột sống, giúp học tập, làm việc hiệu quả.

	�  ����Không ngồi làm việc với máy tính trong thời gian dài. Sau khoảng 30 phút 
làm việc, nên đứng lên giải lao, thư giãn ít phút.

	�  ���Không để nguồn sáng chiếu thẳng vào mắt hoặc màn hình.
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Quan sát Hình 7.1 và cho biết những việc làm có thể gây mất an toàn về điện khi sử 
dụng máy tính.

Những việc em không nên làm khi sử dụng máy tính:
•	 Tự ý cắm, rút dây kết nối máy tính với nguồn điện, dây kết nối các thành phần của 

máy tính.
•	 	Dùng tay hoặc vật khác cắm vào ổ cắm điện hoặc các bộ phận của máy tính.
•	 	Sử dụng máy tính bảng, điện thoại khi đang sạc pin.
•	 	Dùng khăn ướt, chất lỏng để vệ sinh các bộ phận của máy tính.
•	 	Để đồ ăn, đồ uống, chất lỏng gần khu vực để máy tính.	

Những việc em nên làm khi sử dụng máy tính:
•	 	Đặt máy tính ở nơi khô ráo, sạch sẽ.
•	 	Xin ý kiến người lớn khi muốn sử dụng máy tính.
•	 	Thông báo cho người lớn khi thấy dây điện bị hở, rách vỏ, ổ cắm điện bị lỏng.
•	 	Sạc đủ pin trước khi sử dụng.

Bài học này giúp em:
Biết thực hiện quy tắc an toàn về điện, có ý thức đề phòng tai nạn về điện khi sử dụng 
máy tính.

Máy tính là thiết bị dùng điện, nếu sử dụng không đúng cách, không tuân thủ các quy 
tắc an toàn thì rất dễ gặp nguy hiểm. Bài học hôm nay sẽ hướng dẫn các em những quy 
tắc an toàn về điện khi sử dụng máy tính.

Hình 7.1. Những việc làm gây mất an toàn về điện

A B C

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

BàiBài 7 7 AN TOÀN KHI LÀM VIỆC 
VỚI MÁY TÍNH

DTP
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Thực hiện đúng những việc nên làm, không nên làm là em đã thực hiện tốt quy tắc 
an toàn về điện khi sử dụng máy tính.

1. Khi phát hiện vị trí phích cắm điện của máy tính có tiếng lẹt xẹt, phát ra tia lửa, có 
mùi khét em sẽ làm gì?

 a) Cầm chắc dây điện, rút nhanh phích cắm ra khỏi ổ điện.
 b) Ngừng sử dụng máy tính và mở cửa cho hết mùi khét.
 c) Tiếp tục sử dụng máy tính.
 d) Ngừng sử dụng máy tính và báo ngay cho thầy cô hoặc người lớn.

2. Cách nào sau đây là đúng khi vệ sinh máy tính?
 a) Dùng bình xịt bọt xịt nhẹ và lau khô bằng khăn mềm.
 b) Dùng khăn ướt, lau nhẹ tay.
 c) Dùng chổi phủi bụi và khăn khô lau sạch.
 d) Tất cả các đáp án trên.

1. Chị của Bình đang nghe điện thoại thì hết pin. Chị vội 
lấy dây cắm sạc và vừa sạc vừa gọi lại để tiếp tục cuộc điện 
thoại đang dở dang. 

Nếu em là Bình, em sẽ khuyên chị thế nào?
2. Buổi tối trước khi đi ngủ, bố của Tâm thường sạc pin 

cho chiếc máy tính bảng. Em của Tâm mới học lớp 1 hỏi bố: 
"Bố ơi, ở chỗ bố làm không có ổ cắm điện hay sao mà bố cứ 
phải sạc máy tính bảng ở nhà thế ạ?". 

Nếu em là Tâm, em sẽ giải thích cho em của mình như 
thế nào?

 LUYỆN TẬP

 VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  �����Luôn nhớ thực hiện quy tắc an toàn về điện khi sử dụng máy tính để bảo  
đảm an toàn cho con người và thiết bị.
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1.  Khu vực chính của bàn phím máy tính

Bài học này giúp em:
•  �Chỉ ra được khu vực chính của bàn phím và nêu được tên các hàng phím;
•  Biết vị trí đặt các ngón tay trên hàng phím cơ sở;
•  �Thực hiện đúng quy định cách gõ bàn phím ở hàng phím cơ sở, hàng phím trên và 

hàng phím dưới.

Hình 8.2 cho em thấy vị trí khu vực chính của bàn phím máy tính để bàn.

Cô giáo của An đang soạn thảo văn bản trên 
máy tính. Cô gõ rất nhanh, chính xác và không cần 
nhìn bàn phím. Làm thế nào để thực hiện được 
như cô giáo nhỉ?

Em sẽ gõ văn bản được như cô giáo của An nếu em biết cách và luyện tập theo quy tắc 
gõ bàn phím. 

Để học được cách gõ phím, trước tiên em cần tìm hiểu khu vực chính của bàn phím.

Hình 8.2. Bàn phím máy tính để bàn

Hình 8.1. Cô giáo đang soạn thảo văn bản

Khu vực chính của bàn phím

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

BàiBài 8 8 THAO TÁC VỚI BÀN PHÍM MÁY TÍNH
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2.  Cách gõ các phím trên hàng cơ sở, hàng phím trên và hàng phím dưới 

Trên hàng phím cơ sở có hai phím có gai là F  và J . Hai phím này làm mốc để đặt các 
ngón tay khi gõ phím.

a) Cách đặt tay lên bàn phím

Khi bắt đầu và trong khi gõ phím, các ngón tay đặt nhẹ lên bàn phím, hai ngón cái đặt 
trên phím cách, các ngón còn lại đặt trên hàng phím cơ sở như Hình 8.4.

Hình 8.4. Cách đặt tay trên bàn phím

Khu vực chính của bàn phím có năm hàng phím đó là:
		  Hàng phím số

	 	 Hàng phím trên	

		  Hàng phím cơ sở

		  Hàng phím dưới

	 	 Hàng phím chứa phím cách		

Hình 8.3. Khu  vực chính của bàn phím

Hàng phím chứa phím cáchHàng phím dưới Phím cách Phím có gai

Hàng phím cơ sởHàng phím trênHàng phím số

DTP
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c) Một số lưu ý 

Một số phím đặc biệt trên khu vực chính của bàn phím trong khi soạn thảo văn bản:

•	 Phím Caps Lock: Dùng để bật, tắt chế độ viết hoa. Khi đèn Caps Lock sáng, kí tự gõ 
sẽ là chữ hoa và ngược lại.

•	 Phím Shift: Nhấn giữ phím Shift, các kí tự gõ vào sẽ là chữ hoa.

•	 Phím cách (phím dài nhất trên bàn phím): Khi gõ phím cách, sẽ nhận được một 
khoảng trống. Phím cách dùng để gõ khoảng trống giữa các từ.

•	 Phím Enter: Dùng để xuống dòng (cách dòng).

•	 Phím Backspace: Khi đang gõ văn bản, em có thể dùng phím Backspace để xoá kí 
tự vừa gõ vào.

•	 Tay trái: ngón trỏ đặt trên phím F , các ngón còn lại đặt trên các phím A , S  và D .

•	 Tay phải: ngón trỏ đặt trên phím J , các ngón còn lại đặt trên các phím K , L  và ; .

Tám phím trên hàng phím cơ sở mà em đặt các ngón tay gọi là các phím xuất phát.

b) Cách gõ phím

Mỗi ngón tay được phân công gõ một nhóm phím. 

Quan sát Hình 8.5 và cho biết mỗi ngón tay được phân công gõ những phím nào.

Sau khi gõ mỗi phím, đưa ngón tay về đúng vị trí của nó trên phím xuất phát.

Hình 8.5. Phân công gõ phím của các ngón tayDTP
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Bảng 2 (Bàn tay phải)

Khi đặt tay đúng và luyện tập thường xuyên, liên tục, tạo thành thói quen thì em có 
thể gõ nhanh và chính xác mà không cần nhìn bàn phím.

Hình 8.6. Bàn phím trên máy tính xách tay

1. Hãy chỉ và nêu tên các hàng phím trong hình bàn phím dưới đây (Hình 8.6): 

2. Hãy cho biết mỗi phím sau thuộc hàng phím nào: 

C   L   6   Q   Y   H   X   ;   +   J .  

3. Hãy ghép mỗi ngón tay ở cột bên trái với phím tương ứng ở cột bên phải theo cách 
đặt tay trên hàng phím cơ sở.

4. Để gõ đúng theo quy tắc gõ bàn phím, em dùng ngón tay nào để gõ các phím sau:  

Q   F   I   T   M   P   H   S   Z   C   B   J   D   K .

Bảng 1 (Bàn tay trái)

Ngón tay Phím

1) Ngón trỏ A
2) Ngón giữa F
3) Ngón áp út D
4) Ngón út S

Ngón tay Phím

5) Ngón trỏ ;
6) Ngón giữa L
7) Ngón áp út J
8) Ngón út K

 LUYỆN TẬP
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Dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo, em kích hoạt phần mềm Notepad  và tập gõ 
bằng cách gõ mười ngón tay khổ thơ trong bài thơ "Hai bàn tay của em" của tác giả Huy Cận 
như minh hoạ ở Hình 8.7.

Hình 8.7. Minh hoạ nội dung luyện tập

*Untitled - Notepad

Hai ban tay em
Nhu hoa dau canh
Hoa hong hong nu
Canh tron ngon xinh|

L

File Edit Format View Help

100% Windows (CRLF) UTF-8

 VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  �����Khu vực chính của bàn phím máy tính có năm hàng phím: hàng phím số, 
hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới và hàng phím chứa  
phím cách.

	�  �Các ngón tay luôn đặt ở phím xuất phát trên hàng phím cơ sở khi bắt 
đầu gõ phím và sau khi gõ mỗi phím. Sử dụng các ngón tay gõ đúng   
phím được phân công.DTP
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Bài học này giúp em:
•  Nêu được ví dụ về tin tức và chương trình giải trí có thể xem được khi truy cập Internet;
•  �Nêu được ví dụ thông tin không có sẵn trong máy tính đang sử dụng nhưng có thể 

tìm thấy trên Internet;
•  Biết được không phải thông tin nào trên Internet cũng phù hợp với lứa tuổi.

Ngày mai, lớp của Bình có kế hoạch đi cắm trại. Bình băn khoăn không biết thời tiết sẽ 
thế nào. Bố của Bình bảo: "Để bố lên Internet xem dự báo thời tiết ngày mai". 

Vậy, trên Internet có những thông tin gì? Làm thế nào để xem được thông tin trên 
Internet?

Chủ đề B:Chủ đề B: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNETMẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

Hình 9.1. Thông tin thời tiết trên Internet

TÂY BẮC BỘ

M I   A N   M A

L À O

T R U N G  Q U Ố C

T H Á I  L A N

ĐÔNG BẮC BỘ

TP. HÀ NỘI

BẮC VỊNH BẮC BỘ

NAM VỊNH BẮC BỘ

BẮC BIỂN ĐÔNG

QUẢNG TRỊ ĐẾN
 QUẢNG NGÃI

THANH HOÁ ĐẾN THỪA
THIÊN HUẾ

VIÊNG CHĂN

QĐ. HOÀNG SA
(ĐÀ NẴNG - VIỆT NAM)

TP. HẢI PHÒNG

VỊN

H B
Ắ

C 
B

Ộ

khituongvietnam.gov.vn/bccp/

Cập nhật lúc: 15h ngày 02/11/2021

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. 
Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng 
trời lạnh.

Cao nhất:

Thấp nhất: 

23-26 độ.

20-22 độ.

Thời tiết dự báo
Hà Nội

Thời Tiết Các Điểm Tin Cảnh Báo Thiên Tai Tin Khí Hậu Giám Sát Bão-ATNĐ

Tin Khí Hậu

DBQG

1.  Xem tin dự báo thời tiết trên Internet

Để xem được thông tin trên Internet, máy tính phải được kết nối với Internet và sử 
dụng một phần mềm gọi là trình duyệt web. Sau đây là các bước sử dụng trình duyệt 
Google Chrome để xem thông tin trên Internet:

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

BàiBài 9 9 XEM TIN TỨC VÀ CHƯƠNG TRÌNH 
GIẢI TRÍ TRÊN INTERNET

DTP
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Trên Hình 9.3 có bảy hình đám mây trên bản đồ Việt Nam, tương ứng với bảy vùng thời 
tiết (1. Đông Bắc Bộ, 2. Tây Bắc Bộ, 3. Hà Nội, 4. Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế, 5. Đà Nẵng 
đến Bình Thuận, 6. Tây Nguyên và 7. Nam Bộ). Phía dưới là danh sách các tỉnh / thành phố 
của Việt Nam.

Hình 9.3. Cửa sổ màn hình trang web Khí tượng Việt Nam

DBQG

Thời Tiết Các Điểm Tin Cảnh Báo Thiên Tai Tin Khí Hậu Giám Sát Bão-ATNĐ

TÂY BẮC BỘ

L À O

T R U N G  Q U Ố C

T H Á I  L A N

C A M P U C H I A

P H I  L I P P I N

ĐÔNG BẮC BỘ

TP. HÀ NỘI
BẮC VỊNH BẮC BỘ

NAM VỊNH BẮC BỘ

BẮC BIỂN ĐÔNG

GIỮA BIỂN ĐÔNG

QUẢNG TRỊ ĐẾN 
QUẢNG NGÃI

BÌNH ĐỊNH ĐẾN
NINH THUẬN

BÌNH THUẬN ĐẾN
CÀ MAUCÀ MAU ĐẾN
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TP. HỒ CHÍ MINH

Hà Giang

22oC

Lai Châu

19oC

Sơn La

21oC

Yên Bái

22.2oC 20.3oC

Bắc Cạn Thái Nguyên

21oC

Phú Thọ

22oC

Vĩnh Phúc

22oC

Cao Bằng

20oC

Điện Biên

28oC

Hoà Bình

23oC

Lào Cai

22oC

Tuyên Quang

22oC

Lạng

19oC

khituongvietnam.gov.vn/bccp/

1

3

4

5

6

7

2

Bước 1: 
•	 Nháy đúp chuột vào biểu tượng  

 để kích hoạt trình duyệt web 
Google Chrome.

•	 Màn hình xuất hiện cửa sổ Google 
Chrome tương tự Hình 9.2.

Bước 2: 

•	 Tại ô địa chỉ gõ:  
khituongvietnam.gov.vn (là địa chỉ 
của trang web Khí tượng Việt Nam).

•	 Nhấn phím Enter. 
•	 Màn hình xuất hiện cửa sổ trang 

web Khí tượng Việt Nam tương tự 
Hình 9.3.

Hình 9.2. Cửa sổ trình duyệt Google Chrome

google.com/?gws_rd=ssl

Google có các thứ tiếng:   English   Français   繁體中文    

Việt Nam

Giới thiệu Quảng cáo Doanh nghiệp Cách hoạt động của Tìm kiếm Bảo mật Điều khoản Cài đặt

Tìm trên Google Xem trang đầu tiên tìm được

Gmail Hình ảnh Đăng nhập

Ô địa chỉ
Nhóm các nút  

điều khiển cửa sổ

DTP
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2.  Xem thông tin trên Internet

Thông tin về dự báo thời tiết không có sẵn trên máy tính nhưng có thể xem được 
trên Internet. Trên Internet không chỉ có thông tin dự báo thời tiết mà còn có rất nhiều 
thông tin khác.

1. Sắp xếp đúng thứ tự các bước để xem thông tin trên Internet:
a) Nháy đúp chuột vào biểu tượng  để kích hoạt trình duyệt web.
b) Trên trang web, nháy chuột vào mục cần xem để xem nội dung của mục đó.
c) Gõ địa chỉ trang web vào ô địa chỉ và nhấn phím Enter.

2. Trang web Video thiếu nhi có địa chỉ: thieunhivideo.net. Cùng với sự hướng dẫn của 
thầy cô, em hãy:

a) Kích hoạt trình duyệt web Google Chrome.
b) Truy cập trang web Video thiếu nhi.
c) Nháy chuột chọn một video và thưởng thức ca khúc từ video đó.

Bước 3: 

•	 Nháy chuột vào một hình đám mây để xem dự báo thời tiết của vùng đó hoặc nháy 
chuột vào tên một tỉnh / thành phố để xem dự báo thời tiết của tỉnh / thành phố đó.

 

Ba bước để xem thông tin trên Internet:

 1  : Nháy đúp chuột vào biểu tượng  để kích hoạt trình duyệt web;

 2  : Gõ địa chỉ trang web vào ô địa chỉ và gõ phím Enter (truy cập trang web);

 3  : Trên trang web, nháy chuột vào mục cần xem để xem nội dung của mục đó.

3.  Thoát khỏi trình duyệt web (đóng cửa sổ trang web)

Để thoát khỏi trình duyệt web, em nháy chuột vào nút  trong nhóm các nút điều 
khiển cửa sổ trang web.

4.  Lưu ý khi xem tin tức và chương trình giải trí trên Internet

Internet có thể ví như một kho thông tin khổng lồ. Thông tin trên Internet thuộc nhiều 
lĩnh vực, dành cho nhiều đối tượng. Vì thế, không phải thông tin nào trên Internet cũng 
phù hợp với lứa tuổi các em, thậm chí có những thông tin có thể gây hại cho bản thân.

Do đó, khi sử dụng Internet, các em cần có được sự đồng hành của thầy cô, bố mẹ và 
luôn có ý thức lựa chọn thông tin phù hợp, thiết thực phục vụ học tập, giải trí lành mạnh.

 LUYỆN TẬP DTP
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Cửa sổ trang web Truyện cổ tích có dạng tương tự như Hình 9.4.

1. Quan sát và cho biết địa chỉ của trang web.
2. Truy cập trang web.
3. Đọc một truyện có trên trang web (ví dụ: Truyện cổ tích "Cây tre trăm đốt",...) và kể 

tóm tắt lại nội dung câu chuyện đó.

Hình 9.4. Cửa sổ trang web Truyện cổ tích

co�ch.net

TRANG CHỦ CỔ TÍCH VIỆT NAM CỔ TÍCH THẾ GIỚI TRUYỆN DÂN GIAN TRUYỆN NGỤ NGÔN TRUYỆN CƯỜI QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG THƯ VIỆN

Truyện Cổ Tích - Chuyện Cổ Tích

Danh sách đọc

Cây táo thần

Ngày xửa, ngày xưa đã lâu lắm rồi, 
có một cây táo thần mọc ở ngoại ô 
thành phố. Hàng ngày...

Cây tre trăm đốt - Đọc truyện cổ tích thần kì cây tre trăm đốt trong 
kho tàng truyện cổ tích Việt Nam chọn lọc hay nhất. Với rất nhiều 
bài học ý nghĩa...

Truyền thuyết 
Thánh Gióng

Bài học đầu tiên của Gấu con

Sự tích hội chùa Hương

Cô bé bán diêm

Cô bé quàng khăn đỏ

Truyền thuyết về Sơn Tinh, 
Thủy Tinh TRUYỆN XEM NHIỀU

Truyện cổ tích Cây tre trăm đốt

CỔ TÍCH VIỆT NAM

Ứng dụng

 VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  ������� �Trên Internet có rất nhiều thông tin. Có những thông tin không có sẵn trên 
máy tính nhưng có thể tìm được trên Internet.

	�  �Không phải thông tin nào trên Internet cũng phù hợp với lứa tuổi các em. Khi 
truy cập Internet cần có sự đồng hành của thầy cô, bố mẹ.

	�  ��Ba bước để xem thông tin trên Internet:

1  : Nháy đúp chuột vào biểu tượng  để kích hoạt trình duyệt web;

2  : Gõ địa chỉ trang web vào ô địa chỉ và gõ phím Enter (truy cập trang web);   

3  : �Trên trang web, nháy chuột vào mục cần xem để xem nội dung của 
mục đó.
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1.  Sắp xếp theo thứ tự

Bài học này giúp em:
•  �Giải thích được nếu sắp xếp những gì ta có một cách hợp lí thì khi cần sẽ tìm được 

nhanh hơn;
•  Sắp xếp được đồ vật hay dữ liệu hợp lí theo một số yêu cầu cụ thể;
•  Nêu được cách tìm đúng và nhanh đồ vật cần tìm dựa trên sự sắp xếp.

Trên mỗi đoàn tàu, các toa tàu được đánh số từ 
1 đến hết. Vì thế, khi nhìn thấy toa số 5, bố của An 
đã biết để đến được toa số 10 thì phải rẽ bên phải 
để đi về phía cuối đoàn tàu.

Nhờ biết cách người ta sắp xếp các toa tàu mà 
hành khách đi tàu nhanh chóng tìm được đúng 
toa của mình.

Cách sắp xếp các toa tàu là cách sắp xếp theo 
thứ tự. Các toa có số nhỏ thì nằm ở phía đầu, các 
toa có số lớn thì nằm ở phía cuối đoàn tàu.

Hình 10.2. Cách sắp xếp các toa tàu

Gia đình của An ra ga đi tàu về thăm quê. Từ 
đường dẫn ra tàu, cả nhà đã nhìn thấy đoàn tàu 
chờ khách trên sân ga. Ngay trước mắt cả nhà là 
toa tàu số 5. Bố của An nói: "Nhà mình ở toa 10, cả 
nhà rẽ bên phải nhé!".

An thắc mắc hỏi bố: "Sao bố lại biết để đến toa 
10 thì rẽ bên phải hả bố?".

Bố của An cười và bảo: "Để rồi bố sẽ giải thích 
cho con". Hình 10.1. Minh hoạ đoàn tàu trên sân ga

6

Chủ đề C:Chủ đề C: TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TỔ CHỨC LƯU TRỮ, 
TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TINTÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

BàiBài 10 10 SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM

DTP
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2.  Sắp xếp phân loại

Tủ quần áo của nhà An có ba ngăn lớn. Trong 
mỗi ngăn lớn này, phía trên có ngăn để treo áo 
khoác, áo dài hoặc áo ấm. Phía dưới có hai ngăn 
nhỏ để quần áo mặc đi làm, đi học và quần áo mặc 
ở nhà. Nhà An có ba người: bố, mẹ và An. Bố của 
An bảo: "Mỗi người sẽ dùng một ngăn lớn để quần 
áo của mình. Mọi người hãy sắp xếp quần, áo của 
mình gọn gàng, ngăn nắp nhé!".

Mỗi lần muốn lấy một món đồ, chẳng hạn chiếc áo ấm, An đến tủ quần áo, mở ngăn 
của mình, nhìn lên ngăn treo áo và thấy ngay chiếc áo ấm cần tìm. Thật là nhanh chóng 
và chính xác.

Cách sắp xếp quần áo trong tủ của nhà An là cách sắp xếp phân loại. Quần áo của mỗi 
người được sắp xếp vào một ngăn riêng. Trong ngăn của mỗi người, quần áo lại được sắp 
xếp theo từng loại. Cách sắp xếp như thế giúp dễ dàng tìm kiếm khi cần lấy chúng.

Có hai cách sắp xếp thường gặp là sắp xếp theo thứ tự và sắp xếp phân loại.

1. Hình 10.4 là bảng tổng hợp 
kết quả đánh giá môn Toán của tổ 1, 
lớp 3A. Quan sát và cho biết:

a) Danh sách học sinh trong 
tổ được sắp xếp như thế nào?
b) Hãy tìm và đọc kết quả 
đánh giá môn Toán của bạn 
Võ Thị Như Ý.
c) Cách nhanh nhất để tìm 
kết quả đánh giá môn Toán 
của bạn Võ Thị Như Ý. Tại sao 
em lại tìm theo cách như vậy?

BẢNG TỔNG HỢP
Kết quả đánh giá môn Toán, tổ 1, lớp 3A

STT Họ và tên
Mức
đạt 

được

Điểm
KTĐK

1 Nguyễn Duy Anh H 8

2 Nguyễn Trung Dĩ T 10

3 Nguyễn Thanh Diễn H 7

4 Bùi Văn Đạt H 8

5 Trần Thanh Hậu H 7

6 Nguyễn Ngọc Huỳnh H 7

7 Nguyễn Thị Trúc Liên T 9

8 Nguyễn Thị Diệu Linh C 5

9 Lê Minh Nhật T 8

10 Võ Thị Như Ý H 6

Hình 10.4. Bảng tổng hợp kết quả môn Toán tổ 1

Hình 10.3. Minh hoạ cách sắp xếp 
tủ quần áo

 LUYỆN TẬP DTP
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2. Đồ dùng, sách vở của An gồm có: sách giáo 
khoa, sách bài tập; vở viết, vở bài tập các môn học 
cùng với một số đồ dùng học tập khác. Em hãy giúp 
An sắp xếp góc học tập của bạn sao cho gọn gàng, 
ngăn nắp để mỗi khi cần lấy một cuốn sách hay 
quyển vở có thể tìm thấy nhanh chóng, dễ dàng.

Hình 10.6 minh hoạ một giá sách trong thư viện nhà trường. Em quan sát và cho biết:

1. Sách trong thư viện được sắp xếp như thế nào?
2. Theo em, sách trong ngăn Sách giáo khoa được sắp xếp như thế nào?
3. Nêu cách tìm cuốn sách giáo khoa Toán 3 trong thư viện.

Hình 10.6. Minh hoạ giá sách trong thư viện nhà trường

Hình 10.5. Sắp xếp góc học tập

 VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  ������� �Có hai cách sắp xếp: sắp xếp theo thứ tự và sắp xếp phân loại.

	�  ������� �Khi sắp xếp hợp lí, em sẽ tìm kiếm nhanh hơn.

	�  ������� �Muốn tìm nhanh và đúng một đồ vật, em cần biết chúng được sắp xếp như 
thế nào.

DTP
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Bài học này giúp em:
Biết được có thể biểu diễn một sắp xếp, phân loại cụ thể bằng sơ đồ hình cây.

An kể cho Bình về cách sắp xếp 
tủ áo quần của nhà mình bằng sơ đồ 
như Hình 11.1. Dù chưa đến nhà An 
nhưng nhìn vào sơ đồ, Bình cũng 
đã hiểu được cách sắp xếp trong tủ 
quần áo của nhà An.

Hình 11.1. Sơ đồ tủ quần áo nhà An

Hãy quan sát sơ đồ trên và cho biết tủ quần áo của nhà An có những ngăn lớn nào. Mỗi 
ngăn này chia thành những ngăn nhỏ nào?

Ngăn của bố

Ngăn của mẹ

Ngăn của An

Tủ quần áo nhà An

Ngăn quần áo mặc ở nhà

Ngăn áo dài, áo ấm

Ngăn quần áo mặc đi làm

Ngăn quần áo mặc ở nhà

Ngăn quần áo mặc đi làm

Ngăn áo khoác, áo ấm

Ngăn quần áo mặc ở nhà

Ngăn quần áo mặc đi học

Ngăn áo dài, áo ấm

Mỗi cách sắp xếp, phân loại có thể biểu diễn dưới dạng trực quan như Hình 11.1 gọi 
là sơ đồ hình cây. Nhìn sơ đồ, ta thấy Tủ quần áo nhà An có ba ngăn lớn là: Ngăn của bố, 
Ngăn của mẹ và Ngăn của An.

•	 Ngăn của bố chia làm ba ngăn nhỏ: ngăn áo khoác, áo ấm; ngăn quần áo mặc đi 
làm và ngăn quần áo mặc ở nhà.

•	 Ngăn của mẹ chia làm ba ngăn nhỏ: ngăn áo dài, áo ấm; ngăn quần áo mặc đi làm 
và ngăn quần áo mặc ở nhà.

•	 Ngăn của An chia làm ba ngăn nhỏ: ngăn áo dài, áo ấm; ngăn quần áo mặc đi học 
và ngăn quần áo mặc ở nhà.

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

BàiBài 11 11 SƠ ĐỒ HÌNH CÂY
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Cách sắp xếp, phân loại của giá sách thư viện ở  Hình 10.6 trong Bài 10, trang 37 có thể 
được biểu diễn bằng sơ đồ hình cây như Hình 11.2. 

Trên sơ đồ này, Giá sách thư viện được chia thành ba ngăn lớn là: Sách giáo khoa,  Truyện 
và Sách tham khảo. Tiếp theo, mỗi ngăn này lại chia làm các ngăn nhỏ hơn bên trong. 

Có thể biểu diễn một cách sắp xếp, phân loại cụ thể bằng sơ đồ hình cây. Sơ đồ hình   
  cây giúp thể hiện rõ ràng, trực quan cách sắp xếp, phân loại các đồ vật.

Hằng ngày, An sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập vào chiếc cặp của mình. Chiếc cặp 
có ba ngăn: 

•	 Ngăn để sách;
•	 Ngăn để vở;
•	 Ngăn để đồ dùng học tập.

Ngăn để đồ dùng học tập bao gồm hai ngăn nhỏ: 

•	 Ngăn để bút;
•	 Ngăn để các dụng cụ học tập khác.

Hãy vẽ sơ đồ hình cây mô tả việc sắp xếp phân loại các ngăn trong cặp của An.

Hình 11.2. Sơ đồ hình cây biểu diễn giá sách thư viện nhà trường

Giá sách thư viện

Lớp 1

Lớp 3

Lớp 2

Lớp 4

Lớp 5

Sách giáo khoa

Gương người tốt, việc tốt

Truyện cổ tích

Truyện tranh

Truyện

Khoa học tự nhiên

Khoa học xã hội
Sách tham khảo

 LUYỆN TẬP DTP
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Hình 11.3 là sơ đồ hình cây biểu diễn việc sắp xếp các khối, các lớp của trường tiểu học 
Hoàng Hoa Thám. 

Hãy mô tả việc sắp xếp phân loại các khối, các lớp ở trường tiểu học Hoàng Hoa Thám. 

Hình 11.3. Sơ đồ hình cây biểu diễn các khối, lớp của trường tiểu học Hoàng Hoa Thám

Trường tiểu học
Hoàng Hoa Thám

Lớp 5B

Lớp 5A

Lớp 4B

Lớp 4A

Lớp 2B

Lớp 2A

Lớp 1B

Lớp 1A

Lớp 3B

Lớp 3A

Khối 5

Khối 4

Khối 3

Khối 2

Khối 1

 VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  ������� �Có thể biểu diễn một sắp xếp, phân loại cụ thể bằng sơ đồ hình cây. 

	�  ������� �Sơ đồ hình cây giúp thể hiện rõ ràng, trực quan cách sắp xếp, phân loại các 
đồ vật. DTP



40 41

Bài học này giúp em:
•  Nhận biết được tệp, thư mục và ổ đĩa;
•  Mô tả sơ lược vai trò của cấu trúc cây thư mục trong việc lưu các tệp và các thư mục;
•  �Tìm hiểu được cấu trúc cây của một thư mục để biết nó chứa những thư mục con nào, 

những tệp nào.

Việc tổ chức lưu trữ thông tin trong máy tính được thực hiện tương tự như việc lưu trữ 
các cuốn sách trong thư viện.

•	 Thông tin trong máy tính được lưu trữ thành các tệp. Tệp trong máy tính cũng 
giống như cuốn sách trong thư viện.

•	 Thư mục là nơi chứa các tệp. Thư mục trong máy tính cũng giống như giá sách, 
ngăn sách trong thư viện.

•	 Ổ đĩa là nơi chứa tất cả các thư mục và các tệp. Ổ đĩa giống như thư viện.

1.  Tệp, thư mục và ổ đĩa

Tuần trước, cô giáo dẫn 
lớp của Tâm đi tham quan thư 
viện. Trong thư viện có nhiều 
giá sách, mỗi giá sách có nhiều 
ngăn, trên mỗi ngăn chứa 
nhiều cuốn sách (Hình 12.1).

Sau khi được cô giáo 
hướng dẫn, Tâm đã biết được 
cách tổ chức sắp xếp, lưu trữ 
và cách để tìm được một cuốn 
sách trong thư viện.

Tâm thắc mắc: "Cô ơi, nếu lưu những cuốn sách này vào máy tính thì chúng có được tổ 
chức giống như vậy không?".

Hình 12.1. Minh hoạ lưu trữ sách trong thư viện

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

BàiBài 12 12 LƯU TRỮ THÔNG TIN   
TRONG MÁY TÍNH

DTP



42 43

Ch
ủ 

đê
 C

 : T
Ổ

 C
H

Ứ
C 

LU
 U

 T
RỮ

, T
ÌM

 K
IẾ

M
 V

À 
TR

AO
 Đ

Ổ
I T

H
Ô

N
G 

TI
N

Để tổ chức, lưu trữ, quản lí tệp và thư mục trong máy tính, em sử dụng phần mềm 
quản lí tệp File Explorer.

a) Kích hoạt File Explorer

Để kích hoạt phần mềm quản lí tệp, em nháy đúp chuột vào biểu tượng This PC  
trên màn hình nền, xuất hiện cửa sổ phần mềm File Explorer như Hình 12.2.

2.  Phần mềm quản lí tệp

Trong đó:

j: Nhóm các nút điều khiển cửa sổ;	        

: Thanh bảng chọn (chứa các thẻ lệnh);

l: Các lệnh trong thẻ lệnh;		

m: Thanh địa chỉ;

: Ngăn bên trái;			      

: Ngăn bên phải.

Trong cửa sổ phần mềm quản lí tệp File Explorer, em thấy:

•	 Ổ đĩa: mỗi ổ đĩa có biểu tượng  kèm theo tên, thường là: C:, D:, E:,...

•	 Thư mục: mỗi thư mục có biểu tượng  kèm theo tên của thư mục đó.

•	 Tệp: mỗi tệp có tên và biểu tượng riêng như: tệp văn bản , tệp hình ảnh , 

tệp âm thanh , tệp trình chiếu ,... 

Hình 12.2. Minh hoạ ổ đĩa và thư mục trong cửa sổ File Explorer

System Reserved (E:)

HDD (F:)

DATA (G:)

Network

SSD (C:)

Google Drive (D:)

Videos

Pictures

Music

Documents

Downloads

Desktop

3D Objects

Documents

3D Objects

Pictures

Downloads

VideosMusic

Desktop

SSD (C:)

71.9 GB free of 222GB 68.3 GB free of 222GB

Google Drive (D:) System Reserved (E:)

93.8 GB free of 499GB

DATA (G:)

132 GB free of 387GB

HDD (F:)

10.2 GB free of 77.6GB

Devices and drives (5)

Folders (7)

12 items

This PC

This PC

Computer

Preview pane Extra large icons Large icons Medium icons

Sort

Group by Item check boxes

Show/hide

Hide selected
File name extensions

Hidden items items

Add columns

Current view

Size all columns to �tby

DetailsList

Content

Small icons

Panes Layout

Navigation
pane

ViewFile

This PC

Options

Search This PC

TilesDetails pane

l j

o

m

k

n

Các thư mục

Các ổ đĩa

DTP
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b) Mở ổ đĩa, thư mục

Để xem nội dung có trong ổ đĩa, em nháy đúp chuột vào biểu tượng ổ đĩa ở ngăn bên 
phải trong cửa sổ File Explorer. Hoặc em có thể nháy chuột vào biểu tượng ổ đĩa ở ngăn 
bên trái. Thao tác này gọi là mở ổ đĩa.

Để mở một thư mục, em thực hiện tương tự như thao tác mở ổ đĩa.

Ví dụ: Để mở ổ đĩa E: và thư mục Sach giao khoa chứa trong ổ đĩa E:, ở ngăn bên phải 
của cửa sổ phần mềm File Explorer, em thực hiện các thao tác sau:

1 : Nháy đúp chuột vào ổ đĩa E:;
2 : Nháy đúp chuột vào thư mục Sach giao khoa.

Các tệp và thư mục con của thư mục Sach giao khoa xuất hiện ở ngăn bên phải của 
cửa sổ phần mềm File Explorer như Hình 12.4.

Hình 12.3. Minh hoạ thao tác mở ổ đĩa và thư mục





8 items

Sach giao khoa

Pin to Quick
access

Copy

Clipboard Organize

Paste

Move to Delete

Rename New

New
folder

Proper�es

Open

Copy to

Home Share ViewFile

Search Sach giao khoa

Select

System Reserved (E:)

System ...

Sach bai tap

Sach giao vien

Sach giao khoa

Sach giao khoa

����� �����

�����o�����

�������������
�

����
��	��������	���

�����

�����

�����



Hình 12.4. Minh hoạ cửa sổ xem nội dung của thư mục Sach giao khoa

Devices and drives (5)

System Reserved (E:)

HDD (F:)

12 items

HDD (F:)
DATA (G:)

DATA (G:)
Network

SSD (C:)

Google Drive (D:)

1 items selected

Google Drive (D:)

SSD (C:)

Search

System Reserved (E:)

This PC

This PC

File Computer View Manage

Dri...

Sach giao khoa

ved...

System R...

Sach bai tap

Sach giao vien

View

1

2

DTP
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Trong đó:

j: Tên của thư mục đang mở (Sach giao khoa);

: Đường dẫn đến thư mục đang mở (E:\Sach giao khoa); 

l: Các tệp và thư mục được chứa trong thư mục Sach giao khoa, gồm có năm thư 
mục là: Lop 1, Lop 2, Lop 3, Lop 4, Lop 5 và ba tệp là: Anh lop.jpg, Tho va rua.pptx, 
Truyen dan gian.docx.

Cách sắp xếp thông tin trong máy tính cũng có thể được mô tả bằng sơ đồ hình cây. 
Sơ đồ hình cây biểu diễn việc lưu trữ tệp trong các thư mục, ổ đĩa được gọi là cây thư mục.

3.  Cây thư mục

Trong cấu trúc cây thư mục ở Hình 12.5:

•	 Ổ đĩa E: chứa ba thư mục là: Sach bai tap, Sach giao khoa và Sach giao vien. 
Ba thư mục này là các thư mục con của ổ đĩa E:.

•	 Thư mục Sach giao khoa chứa năm thư mục là: Lop 1, Lop 2, Lop 3, Lop 4 và Lop 5. 
Năm thư mục này là các thư mục con của thư mục Sach giao khoa.

•	 Thư mục Lop 1 chứa ba tệp: Tieng Anh 1.pptx, Tieng Viet 1.pptx và Toan 1.pptx.

•	 Đường dẫn đến thư mục Lop 1 là: E:\Sach giao khoa\Lop 1.

Hình 12.5. Minh hoạ cấu trúc cây thư mục (A) và cây thư mục trong máy tính (B)

A

             

O dia E:

Sach giao vien

Sach giao khoa

Lop 3

Lop 2

Lop 5

Lop 4

Sach bai tap

Lop 1

Toan 1.pptx

Tieng Viet 1.pptx

Tieng Anh 1.pptx

B

Tieng Anh 1.pptx

Tieng Viet 1.pptx

Toan 1.pptx

System Reserved (E:)

Lop 1

Sach bai tap

Sach giao khoa

Lop 1

Lop 2

Lop 3

Lop 4

Lop 5

Sach giao vien

E:\Sach giao khoa\Lop 1

Home Share ViewFile

3 items

c) Thoát khỏi File Explorer

Nháy chuột vào nút lệnh  ở nhóm các nút điều khiển cửa sổ để thoát khỏi phần 
mềm File Explorer.

DTP
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Quan sát Hình 12.6 và cho biết:

a) Tên của thư mục đang mở.
b) Thư mục đó được lưu ở ổ đĩa nào?
c) Thư mục đó chứa các thư mục con 
và tệp nào? 
d) Thư mục đó là thư mục con của 
thư mục nào?
e) Đường dẫn đến thư mục đó.

Quan sát Hình 12.7 và thực hiện:

a) Kích hoạt File Explorer; 
b) Mở ổ đĩa E:;
c) Mở thư mục Hinh anh;
d) Thực hiện các thao tác để xem 
nội dung thư mục có đường dẫn:
E:\Hinh anh\Hoa.

Hình 12.6. Minh hoạ cửa sổ File Explorer

Lop 3

Home Share ViewFile

System Reserved (E:)

Sach bai tap

Sach giao khoa

Lop 1

Am nhac

Lop 2

Lop 3

Lop 4

Lop 5

Sach giao vien

Cong nghe

Dao duc

Giao duc the chat

Mi thuat

Tu nhien va xa hoi

Tieng Anh 3.pptx

Tieng Viet 3.pptx

Tin hoc 3.pptx

Toan 3.pptx

E:\Sach giao khoa\Lop 3

10 items

Hình 12.7. Minh hoạ đường dẫn đến thư mục

E:\Hinh anh\Hoa

Home Share ViewFile

Hoa

System Reserved (E:)

HDD (F:)
DATA (G:)

Network

SSD (C:)

Hoa cuc

Hoa
dao.jpg

Hoa
mai.jpg

Google Drive (D:)

Search

Hoa hong Hoa lan

 LUYỆN TẬP

 VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  ������� �Thông tin trong máy tính được lưu trữ thành các tệp.

	�  Thư mục có thể chứa thư mục con và tệp.

	�  Ổ đĩa chứa toàn bộ thông tin trong máy tính.

	�  Nháy đúp chuột vào biểu tượng ổ đĩa hay thư mục để mở nó.

	�  �Tổ chức cây thư mục giúp em quản lí dữ liệu trên máy tính một cách khoa học 
và dễ tìm kiếm.

DTP
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Bài học này giúp em:
•  Thực hiện được việc tạo, xoá, đổi tên thư mục;
•  Tìm được tệp ở thư mục cho trước theo yêu cầu.

An có rất nhiều ảnh 
và bạn muốn tổ chức lưu 
giữ chúng trong máy tính 
theo cấu trúc cây thư mục  
Hinh anh như Hình 13.1.

Hãy cho biết trong thư 
mục Hinh anh có những 
thư mục con nào.

Hãy giúp An tạo cây thư 
mục để lưu giữ hình ảnh 
như Hình 13.1.

1.  Thao tác với thư mục

a) Tạo thư mục

Để tạo thư mục có tên là Hinh anh ở ổ đĩa E:, tại cửa sổ File Explorer, em mở ổ đĩa E: 
và thực hiện các thao tác như sau (Hình 13.2):

   1 : Nháy chuột vào nút lệnh 
New

folder

 ở thẻ lệnh Home trên thanh bảng chọn; 

   2 : Xuất hiện thư mục mới có tên là New Folder, nhập tên Hinh anh và nhấn Enter.

Em hãy thảo luận với các bạn và thực hiện tạo các thư mục để có được cây thư mục 
như Hình 13.1. 

Hình 13.1. Minh hoạ cây thư mục Hinh anh

Thu nuoi

Hoang da

Dong vat

Hoa

Ca

Hinh anh

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

BàiBài 13 13 THAO TÁC VỚI THƯ MỤC

DTP
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Hình 13.2. Minh hoạ các bước tạo thư mục

Hình 13.3. Minh hoạ thao tác đổi tên thư mục

b) Đổi tên thư mục (Rename)

Để đổi tên thư mục Hinh anh thành thư mục Hinh anh cua An, ở cửa sổ File Explorer, 
em thực hiện các thao tác như sau (Hình 13.3):

1 : Nháy chuột vào thư mục Hinh anh (thao tác này gọi là chọn thư mục);

2 : Nháy chuột vào nút lệnh Rename  ở thẻ lệnh Home trên thanh bảng chọn;

3 : Nhập tên mới Hinh anh cua An và nhấn Enter.

c) Xoá thư mục (Delete)

Tương tự như đổi tên, để xoá một thư mục (ví dụ xoá thư mục Hoa là thư mục con của 
thư mục Hinh anh cua An), tại cửa sổ File Explorer, em thực hiện các thao tác để mở 
thư mục Hinh anh cua An và thực hiện thao tác xoá như sau (Hình 13.4):

1 : Nháy chuột vào thư mục Hoa;
2 : Nháy chuột vào nút lệnh Delete  ở thẻ lệnh Home trên thanh bảng chọn.

Lưu ý: Em nên quan sát cẩn thận trước khi thực hiện để tránh xoá nhầm, có thể làm 
mất dữ liệu quan trọng.

Home Share

This ... System Reserved ...

ViewFile

System Reserved (E:)

System Reserved (E:)

Hinh anh

Hinh anh

Sach bai tap

Sach giao khoa

Sach giao vien

Sach bai tap

Sach giao khoa

Sach giao vien

4 items 1 item selected

Clipboard Organize

Copy to

Move to

PastePin to Quick
access

Delete

RenameCopy

System Reserved ...

View

System Reserved (E:)

Sach bai tap

Sach giao khoa

Sach giao vien

Organize

Copy to

Move to Delete

Rename

Hinh anh

System Reserved ...

View

System Reserved (E:)

Hinh anh cua An

Sach bai tap

Sach giao khoa

Sach giao vien

Organize

Copy to

Move to Delete

Rename

New folder

Sach bai tap

Sach bai tap

Sach giao khoa

Sach giao khoa

Sach giao vien

Sach giao vien

folder
New

System Reserved (E:)

Home Share ViewFile

System Reserved (E:)

4 items 1 item selected

Pin to Quick
access

Copy Paste Properties

This ... System ... Search System Res...

Select

New folder

New folder

Sach bai tap

Sach bai tap

Sach giao khoa

Sach giao khoa

Sach giao vien

Sach giao vien

folder
New

System Reserved (E:)

Home Share ViewFile

System Reserved (E:)

4 items 1 item selected

Pin to Quick
access

Copy Paste Properties

This ... System ... Search System Res...

Select

Hinh anh

1

2

1

2

3DTP



48 49

Ch
ủ 

đê
 C

 : T
Ổ

 C
H

Ứ
C 

LU
 U

 T
RỮ

, T
ÌM

 K
IẾ

M
 V

À 
TR

AO
 Đ

Ổ
I T

H
Ô

N
G 

TI
N

Quan sát Hình 13.5 và cho biết:

•	 Tệp Huou cao co.jpg được lưu trữ ở thư mục nào?

•	 Thực hiện các thao tác để tìm đến tệp Huou cao co.jpg.

2.  Tìm kiếm tệp, thư mục

Để tìm kiếm tệp hay thư mục cho trước, em cần phải biết tệp hoặc thư mục đó được 
lưu ở thư mục nào và đường dẫn đến thư mục đó.

Theo Hình 13.5, tệp Huou cao co.jpg được lưu ở thư mục Hoang da và đường dẫn đến 
tệp đó là: E:\Hinh anh cua An\Dong vat\Hoang da.

Để tìm đến tệp Huou cao co.jpg, tại ngăn bên phải của cửa sổ File Explorer, em thực 
hiện các thao tác như sau (Hình 13.6):

Hình 13.4. Minh hoạ thao tác xoá thư mục

Hình 13.5. Minh hoạ thư mục chứa tệp và thư mục con

E:\Hinh anh cua An\Dong vat\Hoang da

Home Share View

Hoang da

System Reserved (E:)

Hinh anh cua An

Dong vat

Ca

Hoang da

Thu nuoi

Con ho.jpg Con voi.jpg

Ngua van.jpg

Google Drive (D:)

Picture Tools

Search Hoang da

Manage

File

co.jpg
Huou cao

Dong vat

Dong vat

Ca

Hoa

Hoang da

Thu nuoi

Hinh anh cua An

System Reserved (E:)

Home Share ViewFile

Hinh anh cua An

Pin to Quick
access

Copy

Clipboard Organize

Paste

Move to

Rename New

New

folder
Properties

Open

Copy to

Search Hinh anh cua An

Select

Syste... Hinh an...

Delete

Hoa 1

2
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1 : Nháy đúp chuột vào biểu tượng ổ đĩa E:;

2 : Nháy đúp chuột vào thư mục Hinh anh cua An;

3 : Nháy đúp chuột vào thư mục Dong vat;

4 : Nháy đúp chuột vào thư mục Hoang da.

Các tệp của thư mục Hoang da xuất hiện ở ngăn bên phải của cửa sổ phần mềm 
File Explorer như Hình 13.5.

Kích hoạt phần mềm File Explorer và thực hiện lần lượt 
các yêu cầu sau:

1. Tạo cây thư mục tại ổ đĩa D: như Hình 13.7. 
2. Đổi tên thư mục Sach giao vien thành thư mục 
có tên là Sach tham khao.
3. Xoá thư mục Sach bai tap.
4. Thực hiện các bước để tìm đến và xem nội dung 
của thư mục Lop 3. Hình 13.7. Cây thư mục Thu vien

Thu vien

Sach bai tap

Sach giao khoa

Lop 1

Lop 2

Lop 3

Sach giao vien

 LUYỆN TẬP

System Reserved (E:) Sach bai tap

Hinh anh cua An

Name

HDD (F:)

4 items

DATA (G:)

Network

SSD (C:)

Google Drive (D:)

1 item selected

System Reser...

Home ViewShareFile

Sach giao khoa

Sach giao vien

E:\

Hình 13.6. Minh hoạ thao tác mở ổ đĩa và thư mục

Devices and drives (5)

System Reserved (E:)

HDD (F:)

12 items

DATA (G:)

Network

SSD (C:)

Google Drive (D:)

System Reserved (E:)

HDD (F:)

DATA (G:)

SSD (C:)

Google Drive (D:)

1 item selected

This PC

This PC

Computer View Drive ToolsFile

1

2

System Reserved (E:)

HDD (F:)

1 item

DATA (G:)

Network

SSD (C:)

Google Drive (D:)

1 item selected

Hinh anh cua...

Home ViewShareFile

Dong vat

E:\Hinh anh cua An
3

System Reserved (E:)

HDD (F:)

3 items

DATA (G:)

Network

SSD (C:)

Google Drive (D:)

1 item selected

Dong vat

Home View Picture ToolsShareFile

Hoang da

Ca

Thu nuoi

E:\Hinh anh cua An\Dong vat

4
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Sử dụng cây thư mục Thu vien đã tạo ở phần Luyện tập để thực hiện:

1. Tạo các thư mục Sach toan, Sach tin và Sach tu nhien xa hoi là các thư mục con của 
thư mục Lop 3.
2. Tạo thêm các thư mục con của thư mục Sach tu nhien xa hoi để lưu trữ các tệp 
hình ảnh như Hình 13.8.

Hình 13.8. Minh hoạ các tệp hình ảnh của thư mục Sach tu nhien xa hoi

Gợi ý: Có thể đặt tên các thư mục theo thể loại của các bức ảnh, lần lượt là: Ca, Chim 
và Hoa. 
3. Tìm đến và xem nội dung của thư mục Hoa.
4. Đổi tên thư mục Thu vien thành thư mục có tên là tên của em (ví dụ: Le Van An).

 VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  ������� �Trên thẻ Home của thanh bảng chọn, em nháy chuột vào nút lệnh:

   New
folder

 để tạo thư mục.

  Rename  để đổi tên thư mục.

  Delete  để xoá thư mục.

	�  Em có thể mở lần lượt các thư mục để tìm đến tệp hoặc thư mục cho trước.
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1.  Thông tin cá nhân và gia đình

Bài học này giúp em:
•  Biết được thông tin cá nhân và gia đình có thể được lưu trữ và trao đổi nhờ máy tính;
•  �Có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và gia đình khi giao tiếp qua máy tính; biết được 

�người xấu có thể lợi dụng những thông tin này gây hại cho em và gia đình.

Nhiều cá nhân, gia đình đã bị lừa đảo,  
bôi nhọ vì kẻ xấu lấy được thông tin cá nhân 
hay gia đình của họ. 

Vậy khi sử dụng máy tính để lưu trữ, trao 
đổi thông tin cá nhân và gia đình, em cần 
lưu ý điều gì?

Thông tin cá nhân, gia đình của một người là những thông tin liên quan đến cá nhân 
hay gia đình của người đó.

Thông tin trên căn cước
công dân

Thông tin gia đình

N G U Y E N  V A N  A

NGAN HANG X
NGAN HANG X

1234   5678   9101   11213

Thông tin thẻ ngân hàng

Hình 14.2. Thông tin cá nhân và gia đình

Hình 14.1. Trao đổi thông tin nhờ máy tính

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

Chủ đề D:Chủ đề D: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬTĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT
VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐVÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

BàiBài 14 14 BẢO VỆ THÔNG TIN 
CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
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mềm quản lý học sinh
Hình 14.3. Nhập thông tin trên 

phần mềm quản lí học sinh

Hình 14.5. Lừa đảo khi biết 
thông tin cá nhân

18:30

Ông/bà đang có một bưu 
phẩm trị giá 100 triệu đồng 
gửi đến. Đề nghị ông/bà 
hãy nộp 10 triệu đồng thuế 
thu nhập vào tài khoản số 
123456. Sau khi hoàn thành 
nộp thuế, ông/bà sẽ nhận 
được bưu phẩm nói trên.

Thông tin người mua

Họ và tên:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

ĐẶT HÀNG

Hình 14.4. Nhập thông tin khi mua hàng 
trực tuyến

Trong nhiều trường hợp, thông tin cá nhân và gia đình được lưu giữ và trao đổi nhờ 
máy tính. Vì thế, nếu không có ý thức bảo vệ, thông tin cá nhân và gia đình rất có thể bị lộ, 
bị kẻ xấu lấy cắp.

Những việc nào sau đây nên hay không nên làm để bảo vệ thông tin cá nhân, gia đình?

a) Đặt mật khẩu cho máy tính, điện thoại.

b) Tuỳ tiện khai báo thông tin cá nhân trên những trang web lạ, không tin cậy.

c) Giao tiếp, mua bán trên những trang web không có uy tín.

d) Giao tiếp với những người lạ trên mạng.

2.  Bảo vệ thông tin cá nhân và gia đình khi giao tiếp qua máy tính

Hình 14.6. Lấy trộm thông tin Hình 14.7. Đặt mật khẩu cho máy tính

Nhà trường sử dụng máy tính để quản lí học sinh. 
Thông tin cá nhân, gia đình của em (họ và tên, ngày 
sinh, địa chỉ,...) được nhập vào và lưu trữ trên máy tính  
(Hình 14.3).

Khi một người mua hàng trên mạng, thông tin cá 
nhân của người đó (số điện thoại, địa chỉ,...) cũng được 
người bán hàng lưu lại trên máy tính của họ (Hình 14.4).

Kẻ xấu có thể lợi dụng thông tin cá nhân hay gia đình 
của một người để mạo danh lừa đảo, bôi nhọ, đe doạ  
tống tiền người đó (Hình 14.5).
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1. Nêu ví dụ về những thông tin cá nhân hoặc gia đình có thể lưu trữ trong máy tính.

2. Ghép mỗi mục trong cột A với mục thích hợp trong cột B và ghi kết quả vào vở.

A B

1) Đặt mật khẩu cho máy tính, điện thoại a) để giảm thiểu rủi ro lộ thông tin cá nhân 
và gia đình.

2) Không tuỳ tiện khai báo thông tin cá nhân 
trên những trang web lạ, không tin cậy

b) để người khác không tuỳ tiện sử dụng 
được máy tính, điện thoại.

3)  Không giao tiếp, mua bán trên những 
trang web không có uy tín

c) vì kẻ xấu có thể sử dụng thông tin đó 
gây hại cho gia đình em.

4) Không cung cấp thông tin cá nhân, gia 
đình cho những người lạ trên mạng

Hình 14.8. Cảnh giác trước đề nghị 
cung cấp thông tin cá nhân, gia đình

Đọc, quan sát tình huống sau và trả lời câu hỏi.

Một lần, khi Bình đang sử dụng máy tính thì 
trên màn hình xuất hiện thông báo: "Bạn là người 
may mắn trúng thưởng một món quà rất hấp dẫn 
và giá trị. Hãy nhập đủ thông tin theo yêu cầu, 
phần quà sẽ được chuyển đến cho bạn!".

1. Nếu em là Bình, em sẽ chọn cách xử lí nào 
sau đây?

a) Nhập họ tên, ngày sinh của em, địa chỉ 
nhà và số điện thoại của bố.
b) Nhập họ tên, ngày sinh, số điện thoại của 
bố và địa chỉ nhà.
c) Không nhập thông tin theo yêu cầu và báo cho bố mẹ biết.

2. Tại sao em lại chọn cách xử lí như vậy?

 LUYỆN TẬP

 VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  ������� �Thông tin cá nhân và gia đình có thể được lưu trữ và trao đổi nhờ máy tính.

	�  ������� ��Kẻ xấu có thể lợi dụng thông tin cá nhân và gia đình để gây hại cho gia đình em.

	�  ������� � Cần có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân và gia đình khi giao tiếp qua máy tính.
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Bài học này giúp em:
•  Nhận biết được biểu tượng và kích hoạt được phần mềm trình chiếu PowerPoint;
•  Nhận biết được các thành phần cơ bản của cửa sổ phần mềm PowerPoint;
•  Mở được tệp trình chiếu đã có. Chuyển đổi được giữa hai chế độ trình chiếu và soạn thảo;
•  Đóng được cửa sổ (thoát khỏi) phần mềm PowerPoint.

Trong giờ kể chuyện, cô giáo sử dụng máy tính giới thiệu nội dung và hình ảnh của 
câu chuyện lên màn hình. Giờ học thật sinh động, hấp dẫn và dễ nhớ.

An hỏi Tâm: "Làm thế nào mà cô giáo tạo được bài giảng đó nhỉ?".
Tâm trả lời: "Tớ nghe nói, cô dùng phần mềm trình chiếu đấy. Học môn Tin học, 

chúng mình cũng sẽ được học về phần mềm này".

1.  Kích hoạt phần mềm PowerPoint
1 :  Nháy đúp chuột vào biểu 

tượng  ở màn hình nền 
để kích hoạt phần mềm 
PowerPoint, xuất hiện cửa sổ 
khởi động PowerPoint như 
Hình 15.1;

2 : Nháy chuột chọn Blank 
Presentation, xuất hiện cửa sổ 
làm việc như Hình 15.2. Hình 15.1. Một phần cửa sổ khởi động PowerPoint

PowerPoint

PowerPoint

Good afternoon

Home

New

New

Welcome to PowerPoint

Welcome to PowerPoint
5 tips for a simpler way to work

Bring your presentations to li...

Bring Your Presentations

How to get started with 3D in PowerPoint

to Life with 3D

About this deck
O�ce 365 subscribers can add 3D models to
documents and rotate the angle to show the right view.
If you don’t have a subsciption, the deck simply shows
a single view.

Blank Presentation

Search

Chủ đề E:Chủ đề E: ỨNG DỤNG TIN HỌC ỨNG DỤNG TIN HỌC

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

BàiBài 15 15 LÀM QUEN  VỚI BÀI TRÌNH CHIẾU
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2.  Mở một tệp trình chiếu đã có

Quan sát và gọi tên các thành phần trên cửa sổ làm việc của phần mềm PowerPoint:

j : Nhóm các nút điều khiển cửa sổ;     	

k : Thanh bảng chọn;

l : Các lệnh trong thẻ lệnh;

m : Trang chiếu;

n : Trang chiếu thu nhỏ;

o : Khung nhập văn bản.    

Hình 15.2. Cửa sổ làm việc của PowerPoint

Thực hiện theo các bước hướng dẫn sau để mở tệp ChuaMotCot-An.pptx lưu ở 
thư mục Lop3, ổ đĩa E:.

1  : Nháy chuột chọn thẻ 
lệnh File trên thanh 
bảng chọn

2  : Nháy chuột chọn Open

3  : Nháy chuột chọn Browse

Home

New

Open

File InsertHome

Browse

Add d Place

This PC

Other locations

File Insert Draw Design Transitions Animations

Presentation1 - PowerPoint

Slide Show RecordingReview MathTypeView Help Shape Format Tell me ShareHome

Clipboard

1

Paste New

Layout
Reset
SectionSlide

Slides

Calibri Light (Headings) 60 A A

ab

A

AAaB UI AV

Font Paragraph

Shapes  

1
2
3

A

abc

Drawing
Styles
Quick

Shape Effects

Shape Outline

Shape Fill

Notes Comments 72%

S

Editing

Select

Replace

Find

Slide 1 of 1 English (United States) Accessibility: Good to goOffice Theme

Click to add title
Click to add subtitle

m

n

k j

l

o
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Xuất hiện hộp thoại mở tệp như Hình 15.3.

1  : Chọn thư mục chứa tệp (E:\Lop3);

2  : Chọn tệp định mở (ChuaMotCot-An.pptx);

3  : Chọn Open.

Hình 15.3. Hộp thoại mở tệp

Tệp trình chiếu ChuaMotCot-An.pptx được mở trên màn hình tương tự Hình 15.4.

Tệp trình chiếu này có hai trang, trang đầu tiên là trang tiêu đề (trang bìa), trang thứ 
hai là trang nội dung.

1

2

Notes Comments 115%Slide 1 of 2 English (United States)

CHUA MOT COT
Nguoi trinh bay: Tran Minh Dieu An

CHUA MOT COT
Nguoi trinh bay: Tran Minh Dieu An

Chùa Một Cột gọi theo ngữ 
Hán - Việt là Nhất Trụ Tháp hay 
Chùa  Mật. Chùa còn có các tên 
gọi khác là Diên Hựu Tự hoặc 
Liên Hoa Đài. Ngôi chùa nằm 
trên con phố cùng tên thuộc 
Quận Ba Đình, Hà Nội.

Clipboard

Paste

Layout

Reset

SectionPainter
New

Slide
Slides

Aa

A

B UI

A

AV

Font Paragraph

Text Direction

Align Text

Convert to SmartArt

1
2
3

A

abc

A

AS

Cut
Copy

Format

28 A

Drawing
Styles
QuickArrange

Shape Effects

Shape Outline

Shape Fill

Editing
Select

Replace

Find

File Insert Design Transitions Animations Slide Show Review View Tell me what you want to do... Sign inHome Share

ChuaMotCot-An - PowerPoint

3.  Trình chiếu 

•	 Gõ phím F5 và quan sát chế độ trình chiếu.

•	 Gõ phím  hoặc  để chuyển sang trang chiếu tiếp theo.

•	 Gõ phím  hoặc  để quay về trang chiếu trước.

•	 Gõ phím ESC để thoát khỏi chế độ trình chiếu.

Hình 15.4. Tệp ChuaMotCot-An đang mở

ChuaMotCot-An.pptxFile name:

Tools Open

All PowerPoint Presentations(*

Cancel

System Reserved (E:) Lop3

Lop3

ChuaMotCot-An.pptx

Open

Search Lop3

System Reserved (E:)

HDD (F:)

DATA (G:)

SSD (C:)

Organize New folder

Google Drive (D:)

1

2

3
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1. Kích hoạt phần mềm PowerPoint, mở tệp trình chiếu ChuaMotCot-An.pptx.
2. Trong thẻ lệnh Home, chọn lệnh New Slide (Home \ New Slide), quan sát sự thay đổi 

và cho biết chức năng của lệnh New Slide.
3. Thoát khỏi phần mềm PowerPoint và lưu lại các thay đổi trên tệp.

1. Kích hoạt phần mềm PowerPoint, mở tệp trình chiếu ChuaMotCot-An.pptx trong 
thư mục Lop3, ổ đĩa E:.

2. Chỉ ra các thành phần:
a) Thanh bảng chọn; thẻ lệnh: Home, Insert; lệnh: New Slide.
b) Trang chiếu; trang chiếu thu nhỏ; trang tiêu đề; trang nội dung.

3. Thoát khỏi phần mềm PowerPoint và không lưu lại các thay đổi.

4.  Thoát khỏi phần mềm PowerPoint
Nháy chuột chọn nút lệnh         để thoát khỏi (đóng cửa sổ) PowerPoint.

Lúc này, có thể xuất hiện hộp thoại 
như Hình 15.5 hỏi có lưu lại (Save) hay 
không lưu lại (Don’t Save) những thay 
đổi, chỉnh sửa trên tệp.

•	 Chọn Save để lưu lại.
•	 Chọn Don’t Save nếu không lưu lại.
•	 Chọn Cancel nếu muốn tiếp tục 

làm việc. Hình 15.5. Hộp thoại thông báo trước khi đóng cửa sổ

Microsoft PowerPoint

Want to save your changes to ChuaMotCot-An.pptx?

Save Don’t Save Cancel

 LUYỆN TẬP

 VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  ������� �Kích hoạt phần mềm PowerPoint: nháy đúp chuột vào biểu tượng .

	� ������� �Mở tệp trình chiếu đã có:

�(1) File \ Open \ Browse  (2) Chọn thư mục  (3) Chọn tệp  (4) Chọn  
nút lệnh Open.

	�  Thêm một trang chiếu mới: Home \ New Slide.

	�  �Thoát khỏi phần mềm PowerPoint: nháy chuột vào nút lệnh  (chọn Save 
để lưu lại hoặc Don’t Save để không lưu lại các thay đổi trên tệp).
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Bài học này giúp em:
•  Tạo được tệp trình chiếu, gõ được một vài dòng văn bản đơn giản không dấu;
•  Đưa được ảnh vào trang chiếu;
•  Lưu và đặt được tên cho tệp trình chiếu.

Em đã biết mở và trình chiếu một tệp 
trình chiếu đã có. Tệp trình chiếu có nội 
dung, hình ảnh thật sinh động, hấp dẫn 
làm cho người xem cuốn hút, tập trung và  
dễ nhớ.

Vậy làm thế nào để soạn thảo nội dung 
và đưa được ảnh (chèn ảnh) vào trang chiếu?

HE MAT TROI

- He Mat Troi

- Co Mat Troi o trung tam

- Xung quanh co 8 hanh tinh

Hình 16.1. Bài trình chiếu về Hệ Mặt Trời

BàiBài 16 16 SOẠN THẢO TRANG CHIẾU

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

1.  Lưu tệp trình chiếu vào máy tính 
Trước khi bắt đầu soạn thảo tệp trình chiếu, em nên thực hiện lưu tệp vào máy tính 

để giúp tệp của em được lưu an toàn trong quá trình soạn thảo. Kích hoạt phần mềm 
PowerPoint để tạo tệp trình chiếu mới và thực hiện lưu tệp vào máy tính theo các bước:

1  : Nháy chuột vào biểu tượng  ; 
File InsertHome

         

2  : Nháy chuột chọn Browse:

Xuất hiện hộp thoại lưu tệp như Hình 16.2;

3  : Chọn thư mục để lưu tệp    
         (ví dụ: E:\Lop3);
4  : Đặt tên cho tệp (ví dụ: HeMatTroi-An);
5  : Chọn lệnh Save.

Browse

Add d Place

This PC

Other locations

Hình 16.2. Hộp thoại lưu tệp

System Reserved (E:)

HDD (F:)

DATA (G:)

SSD (C:)

Google Drive (D:)

Save As

Organize New folder

System Reserved (E:) Lop 3

Lop 3

Search Lop 3

ChuaMotCot-An.pptx

File name: HeMatTroi-An

PowerPoint Presentation (*.pptx)

Add an author

Save as type:

Hide Folders

Authors:

Save CancelTools

Add a tagTags:

3
4

5
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Click to add title
Click to add subtitle

HeMatTroi-An - PowerPoint

2.  Nhập nội dung vào trang chiếu
Thực hiện theo hướng dẫn để nhập nội dung vào trang chiếu:

1  : Nháy chuột vào khung Click to add title, gõ nội dung tiêu đề chính. 

Ví dụ: HE MAT TROI (nhấn phím Caps Lock để bật hoặc tắt chế độ gõ chữ hoa);

2  : Nháy chuột vào khung Click to add subtitle, gõ tên người trình bày.

Ví dụ: gõ tên của em.

Kết quả tương tự như Hình 16.4.

Nháy chuột vào biểu tượng  để lưu lại những nội dung đã nhập.

3.  Chèn ảnh vào trang chiếu
Thực hiện theo hướng dẫn để chèn ảnh 

vào trang chiếu (Hình 16.5): 
1  : Nháy chuột vào thẻ lệnh Insert trên 

thanh bảng chọn;
2  : Nháy chuột chọn Pictures rồi chọn 

tiếp This Device;

Xuất hiện hộp thoại để chèn ảnh 
(Hình 16.6):

3  : Chọn thư mục chứa ảnh cần chèn;
4  : Chọn ảnh cần chèn;
5  : Chọn lệnh Insert.

Kết quả, ảnh được chèn vào trang chiếu 
như Hình 16.7.

Hình 16.4. Trang chiếu đã nhập nội dung
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HE MAT TROI
Nguoi trinh bay: Tran Minh Dieu An

Slide 1 of 1 English (United States) Accessibility: Good to goOffice Theme

HE MAT TROI
Nguoi trinh bay: Tran Minh Dieu An

Arrange

60

HeMatTroi-An - PowerPoint

Hình 16.3. Cửa sổ làm việc của PowerPoint

Hình 16.6. Hộp thoại chèn ảnh

HeMatTroi.JPGFile name:

Tools

All Pictures (*.emf;*.wmf;*.jpg;*

System Reserved (E:) Lop3

Insert Picture

Search Lop3

System Reserved (E:)

HDD (F:)

DATA (G:)

SSD (C:)

Organize New folder

Google Drive (D:)

Insert Cancel

HeMatTroi.JPG

3
4

5

Hình 16.5. Hướng dẫn các bước chèn ảnh

1

Pictures

Screenshot

Photo Album

Insert Pictures From

This Device...

Online Pictures...

New

File Home Insert Draw Design

Table

Tables
Slide
Slides

1

2

1

2
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1. Sắp xếp đúng thứ tự các bước lưu một tệp trình chiếu vào máy tính:

a) Nháy chuột vào biểu tượng  

b) Chọn thư mục để lưu tệp

c) Nháy chuột chọn Browse 

d) Chọn lệnh Save 

e) Đặt tên cho tệp. Ví dụ: HeMatTroi-An

2. Sắp xếp lại đúng thứ tự các bước chèn ảnh vào trang chiếu sau:

a) Nháy chuột chọn Pictures rồi chọn tiếp This Device

b) Nháy chuột vào thẻ lệnh Insert trên thanh bảng chọn

c) Chọn ảnh cần chèn

d) Chọn thư mục chứa ảnh cần chèn

e) Chọn lệnh Insert

1  : Nháy chuột vào ảnh, xuất hiện tám nút tròn bao quanh ảnh (Hình 16.7);
2  : Nháy chuột vào một trong các nút tròn , kéo thả chuột để thay đổi kích thước ảnh.

4.  Thay đổi kích thước ảnh

1  : Nháy chuột vào ảnh, xuất hiện tám nút tròn bao quanh ảnh (Hình 16.7);
2  : Đặt chuột vào trong nền ảnh, xuất hiện mũi tên bốn chiều , kéo thả chuột để di 

chuyển ảnh đến vị trí mong muốn trên trang chiếu.

5.  Thay đổi vị trí ảnh

Nháy chuột vào biểu tượng  để lưu lại những gì đã làm được vào tệp.

Hình 16.8. Ảnh sau khi thay đổi kích thước, vị trí

Notes Comments 70%Slide 1 of 1 English (United States) Accessibility: InvestigateOffice Theme

1 HE MAT TROI
Nguoi trinh bay: Tran Minh Dieu An
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Hình 16.7. Ảnh được chèn vào trang chiếu

File Insert Draw Design Transitions Animations Slide Show RecordingReview MathTypeView Help Tell me ShareHome Picture Format

Notes Comments 72%Slide 1 of 1 English (United States) Accessibility: InvestigateOffice Theme

Remove

Picture Styles Accessibil... Arrange Size

Corrections

Color Picture Border

Picture Effects

Picture Layout
Alt

Bring Forward

Send Backward

Selection Pane
Crop

Text

Artistic Effects

Adjust
Background

5.26”

9.68”

1

HeMatTroi-An - PowerPoint

Lưu ý: Em có thể thay đổi vị trí, kích thước của khung nhập văn bản tương tự như thay 
đổi vị trí kích thước ảnh.

 LUYỆN TẬP DTP
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1. Hãy thực hiện các bước sau để thay đổi kích thước, vị trí của khung nhập văn bản:
1  : Nháy chuột vào khu vực khung nhập văn bản, xuất hiện tám nút tròn trên 

viền khung.
2  : Đặt con trỏ chuột vào một trong các nút tròn, kéo thả chuột để thay đổi kích thước 

khung nhập văn bản.
3  : Đưa con trỏ chuột tới viền của khung nhập văn bản, xuất hiện mũi tên bốn chiều, 

kéo thả chuột để thay đổi vị trí khung nhập văn bản.
2. Hãy thay đổi kích thước, vị trí các khung nhập văn bản, ảnh sao cho trang chiếu có 

dạng tương tự như Hình 16.9.

3. Thực hiện thao tác trình chiếu (gõ phím F5). Thoát khỏi chế độ trình chiếu (gõ phím ESC).
4. Lưu lại những thay đổi trên tệp và thoát khỏi phần mềm PowerPoint.

Hình 16.9. Trang chiếu sau khi thay đổi kích thước, vị trí ảnh và khung nhập văn bản
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 VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  ������� �Lưu tệp trình chiếu:

(1)      (2) Browse    (3) Chọn thư mục lưu      (4) Đặt tên tệp

  (5) Save.

	�  Chèn ảnh:

�(1)  Insert \ Pictures \ This Device     (2) Chọn thư mục chứa tệp ảnh                  
  (3) Chọn ảnh    (4) Insert.

	�  �Có thể thay đổi kích thước, vị trí của ảnh, khung nhập văn bản trên 
trang chiếu.
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Bài học này giúp em:
•  �Nhận thấy nhờ sử dụng máy tính mà con người quan sát được và biết thêm về 

thế giới tự nhiên một cách sinh động và trực quan;
•  Kể lại được những gì quan sát và có thêm hiểu biết mới.

BàiBài 17 17 TÌM HIỂU THẾ GIỚI TỰ NHIÊN
QUA PHẦN MỀM SOLAR SYSTEM

1.  Giới thiệu phần mềm Solar System

Solar System là một phần mềm mô phỏng Hệ Mặt Trời. Phần mềm này có thể  mô phỏng 
Hệ Mặt Trời, bao gồm: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng, các hành tinh,... một cách chân thực. 

Bên cạnh đó, phần mềm còn hỗ trợ em khám phá các hiện tượng tự nhiên như: thuỷ 
triều, nguyệt thực, nhật thực,... 

Hình 17.1. Hiện tượng nguyệt thực, nhật thực

Nhật thực      Nguyệt thực

An nói với Bình: "Tối hôm qua, tớ nhìn lên bầu trời, thấy Mặt Trăng rất tròn, màu đỏ 
gạch, khác hẳn với các đêm khác Bình ạ!".

Bình nói: "À, do hôm qua xuất hiện hiện tượng nguyệt thực đấy An. Bố tớ bảo rằng, 
chúng mình có thể quan sát các hiện tượng tự nhiên bằng máy tính đấy!".

Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU
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2.  Kích hoạt phần mềm

Kích hoạt phần mềm bằng cách nháy đúp chuột vào biểu tượng    trên màn hình nền. 
Giao diện phần mềm bằng tiếng Anh nên một số hình ảnh trong bài có thêm phần dịch 
ra tiếng Việt để các em dễ hiểu. Giao diện chính của phần mềm như Hình 17.3.

Hình 17.2. Phần mềm Solar System

Hình 17.3. Giao diện chính của phần mềm Solar System

Mặt Trời

Mặt Trăng

Trái Đất

Thoát 
khỏi
phần 
mềm

Các hành tinhDTP
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Phần mềm hỗ trợ bốn chức năng chính: quan sát Mặt Trời, quan sát Mặt Trăng, quan sát 

Trái Đất, quan sát các hành tinh. 

•	 Em muốn khám phá chức năng nào thì nháy chuột vào nút lệnh tương ứng. 

•	 Để quay trở lại màn hình chính, nháy chuột vào nút lệnh . 

•	 Nháy chuột vào nút lệnh  để thoát khỏi phần mềm.

3.  Quan sát Mặt Trời

Hình 17.4. Các nút lệnh trong cửa sổ quan sát Mặt Trời

SUN

ORBIT

Mặt Trời

Quỹ đạo các hành tinh trong Hệ Mặt Trời

Quay về màn hình chính

Để quan sát hình ảnh mô phỏng sự di chuyển của Mặt Trời hoặc các hành tinh trong 
Hệ Mặt Trời, nháy chuột vào từng biểu tượng tương ứng.

SUN

Hình 17.5. Hình ảnh mô phỏng sự di chuyển của Mặt Trời

Nháy chuột vào nút lệnh hình Mặt Trời trong giao diện chính của phần mềm để mở 
cửa sổ quan sát Mặt Trời, xuất hiện cửa sổ như Hình 17.4.

DTP
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Nháy chuột vào nút lệnh 
Earth

 trong giao diện chính của phần mềm để mở cửa sổ 
quan sát Trái Đất. Cửa sổ này có các biểu tượng như Hình 17.6. 

Hình 17.7. Hình ảnh mô phỏng Trái Đất và các hiện tượng liên quan

4.  Quan sát Trái Đất

5.  Quan sát Mặt Trăng

Nhấn vào nút lệnh 

Moon

 trên giao diện chính của phần mềm để mở cửa sổ quan sát  
Mặt Trăng. Các chức năng tương ứng gồm có: quan sát Mặt Trăng; quan sát hiện tượng 
trăng tròn, trăng khuyết; quan sát hiện tượng thuỷ triều; quan sát hiện tượng nhật thực, 
nguyệt thực.

Hình 17.6. Giao diện cửa sổ quan sát Trái Đất

ORBIT

EARTH

LAYERS

GALATIC MAPSEASONS

DAY AND NIGHT

Trái Đất
Hiện tượng

ngày và đêm

Các mùa
trên Trái Đất

Vị trí của Trái Đất 
trong vũ trụ

Các lớp vỏ  
Trái Đất

Hiện tượng ngày và đêmA Các mùa trên Trái ĐấtBDTP
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1. Kích hoạt phần mềm Solar System và mở cửa sổ quan sát Mặt Trăng.

2. Nhấn vào nút lệnh tương ứng để quan sát các hiện tượng: trăng tròn, trăng khuyết, 
nhật thực, nguyệt thực. Dùng chuột di chuyển Mặt Trăng xung quanh Trái Đất và quan sát 
các hiện tượng xuất hiện tương ứng.

3. Em đã biết hiện tượng nguyệt thực, nhật thực xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất 
gần như thẳng hàng. Hãy chọn phương án đúng:

a) Hiện tượng nhật thực xảy ra khi:

•	 Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất. 

•	 Mặt Trời nằm giữa Mặt Trăng và Trái Đất.

b) Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi: 

•	 Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái Đất.

•	 Trái Đất nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng.

TIDES

MOON MOON PHASES

ECLIPSES

Hình 17.8. Giao diện quan sát Mặt Trăng

Quan sát 
Mặt Trăng

Hiện tượng 
trăng tròn, 

trăng khuyết

Hiện tượng 
nhật thực, 

nguyệt thực

Hiện tượng 
thuỷ triều

Nháy chuột vào nút lệnh  trong giao diện chính của phần mềm để mở cửa sổ quan sát 
các hành tinh trong Hệ Mặt Trời và cho biết Hệ Mặt Trời có bao nhiêu hành tinh.

 LUYỆN TẬP

 VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  ������� ���Em có thể sử dụng phần mềm Solar System để quan sát thế giới tự nhiên  
một cách sinh động và trực quan.

	�  �Phần mềm Solar System mô phỏng Hệ Mặt Trời và giúp em khám phá các 
hiện tượng tự nhiên. Qua đó, em có thêm hiểu biết mới.
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1.  Giới thiệu phần mềm Basic Mouse Skills

Bài học này giúp em:
•  Cầm được chuột đúng cách;
•  �Sử dụng được phần mềm để luyện tập các thao tác di chuyển, nháy, nháy đúp, 

nháy nút phải và kéo thả chuột; sử dụng nút cuộn của chuột;
•  Nhận thấy phần mềm đã hướng dẫn em cách thao tác đúng với chuột máy tính.

Basic Mouse Skills là phần mềm luyện tập sử dụng chuột. Phần mềm giúp em rèn 
luyện các thao tác cơ bản với chuột máy tính để có thể nhanh chóng sử dụng chuột 
thành thạo trong học tập và công việc.

1  : Nháy đúp chuột vào biểu tượng  trên màn hình nền. Khi đó, màn hình sẽ xuất 
hiện lời giới thiệu và hướng dẫn. Giao diện chính của phần mềm như Hình 18.2;

2  : Nháy chuột vào nút Full Screen  để phóng to toàn màn hình;

3  : Nhấn phím bất kì để bắt đầu luyện tập.

2.  Kích hoạt phần mềm

Untitled - Paint

File Home

Clipboard Image Tools Brushes Shapes Size

100%

Colors Edit with
Paint 3D

View

Hình 18.1. Một bức tranh được vẽ trên máy tính

Trong tiết Tin học, cô giáo cho học sinh 
xem một bức tranh được vẽ bằng máy tính. 

Bình quay sang nói với Tâm: "Tâm ơi, mình 
đã được học vẽ tranh trên máy tính nhưng 
không vẽ nhanh và đẹp được". 

Tâm: "À, nếu bạn thao tác với chuột thành 
thạo thì sẽ vẽ hình trên máy tính đẹp và 
nhanh hơn đấy Bình ạ!". 

Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta luyện tập 
thao tác chuột thành thạo qua các phần mềm 
máy tính. 

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

BàiBài 18 18 LUYỆN TẬP SỬ DỤNG 
CHUỘT MÁY TÍNH
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Hình 18.2. Màn hình kích hoạt phần mềm

3.  Các mức luyện tập thao tác với chuột

Press any key on the  keyboard or click the mouse to start and follow the 
instructions in the middle of the screen. When in the program press Q to 

Quit or N for the Next level.  

Timer Scale (No need to alter unless the timer is too quick)  

Welcome to Grey Olltwit's Basic Mouse Skills program
There are 5 Levels, each with 10 stages to complete. 

Full Screen  

Phần mềm cung cấp năm mức (level) luyện tập tương ứng với năm thao tác với chuột: 
di chuyển chuột, nháy chuột trái, nháy chuột phải, nháy đúp chuột, kéo thả chuột.

Hình 18.3. Màn hình minh hoạ các mức luyện tập 1, 2, 3

Level 2 - Single Left Click

Click the left mouse button once when over the coloured square

 Score above 50 to move through each of the 10 stages 

Score: 24 Rating: Press Q to Quit Stage: 0

Level 3 - Double Left Click

Click the left mouse button twice, quickly, when over the 
coloured square

 Score above 50 to move through each of the 10 stages 

Score: 43 Rating: Press Q to Quit Stage: 0

 Mức 3: Nháy đúp chuột

 Mức 1: Di chuyển chuột

 Mức 2: Nháy chuột

Level 1 - Mouse Movement

Move the mouse pointer over the coloured square

Score above 50 to move through each of the 10 stages 

Score: 59 Rating: Press Q to Quit Stage: 0DTP
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Hình 18.4. Màn hình minh hoạ các mức luyện tập 4, 5 

Ở mỗi mức luyện tập, hình vuông (hoặc biểu tượng  ) xuất hiện mười lần. Ở mức 
1 đến 4, sau mỗi lần xuất hiện, kích thước hình vuông sẽ nhỏ dần.

 Mức 4: Nháy chuột phải  Mức 5: Kéo thả chuột

Level 4 - Single Right Click

Click the right mouse button once when over the coloured square

 Score above 50 to move through each of the 10 stages 

Score: 59 Rating: Press Q to Quit Stage: 0

Level 5 - Drag And Drop
Single left click on the Microsoft Word, Notes.doc icon and hold
the button down. Keeping the button down, drag the icon onto  

the My Documents window, then let go of the mouse button.
 Score above 50 to move through each of the 10 stages 

My Documents
File Edit View Help

Score: 49 Rating: Press Q to Quit Stage: 0

Hình 18.5. Màn hình minh hoạ hình vuông xuất hiện nhỏ dần

60Score: Rating: Press Q to Quit Stage: 4 60Score: Rating: Press Q to Quit Stage: 50

Dựa trên yêu cầu của mỗi mức, nếu thực hiện thao tác đúng sẽ được điểm.

4.  Cách luyện tập và tính điểm

 •  �Cách chấm điểm dựa trên thời gian 
thực hiện đúng thao tác, thao tác 
càng nhanh sẽ được càng nhiều 
điểm. Em xem điểm ở Score. 

 •  �Nếu thực hiện đúng thao tác sẽ xuất 
hiện âm thanh cùng dòng thông 
báo tương ứng như Correct, Good 
Job, You Did It,...

Hình 18.6. Minh hoạ một kết quả luyện tập

That's Right

Score: 50 Rating: Press Q to Quit Stage:1Good

Điểm

My Documents
File Edit View Help

Notes.doc

 Thông báo nếu thực hiện đúng

Notes.doc

DTP
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1. Thực hiện cầm chuột đúng cách như đã được học ở Bài 5.

2. Kích hoạt phần mềm Basic Mouse Skills và nhấn phím bất kì để luyện tập mức 1 (mức 
di chuyển chuột). Luyện tập di chuyển chuột đến hình vuông xuất hiện trên màn hình.

3. Tiếp tục luyện tập các mức tiếp theo và cùng bạn thi đua xem ai thao tác chuột 
nhanh, đạt được nhiều điểm hơn.

Trang web Video thiếu nhi có địa chỉ: thieunhivideo.net. Em hãy:
1. Kích hoạt trình duyệt web Google Chrome và truy cập trang web Video thiếu nhi.
2. Sử dụng nút cuộn của chuột và nhận xét chức năng nút cuộn của chuột khi tìm 

kiếm một video trên trang web này.

•	 Thực hành luyện tập lần lượt từ mức 1 
đến mức 5. Hoàn thành xong mức nào, 
em sẽ thấy thông báo tương ứng như 
minh hoạ ở Hình 18.7. 

•	 Có thể chuyển qua mức tiếp theo khi 
chưa hoàn thành mức hiện tại bằng 
cách nhấn phím N. 

•	 Khi luyện tập xong mức 5, phần mềm 
sẽ đưa ra tổng điểm và đánh giá trình 
độ sử dụng chuột của em theo các mức: 
bắt đầu (Beginner), tạm được (Not bad), 
khá tốt (Good), rất tốt (Expert) như  minh 
hoạ ở Hình 18.8.

Nhấn phím Q để thoát khỏi phần mềm.

5.  Thoát khỏi phần mềm

Hình 18.7. Thông báo chúc mừng em
hoàn thành mức 1

Hình 18.8. Minh hoạ tổng điểm và
kết quả đánh giá trình độ sử dụng chuột

qua năm mức luyện tập

Congratulations, Level 1 Completed.

Level 2 - Single Left Click

Press any key on the keyboard or click the mouse 
to start and follow 

the instructions in the middle of the screen.

When in the program press Q to Quit or N for the Next level. 
 

Well Done, you have completed Grey Olltwit's Basic Mouse Skills

Overall Score: 2719  Overall Rating: Good

Click Try Again for another go or Quit to finish the program.

Visit www.greyolltwit.com for lots more educational programs. 

QuitTry Again 

 LUYỆN TẬP

 VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  ������� ���Luôn cầm chuột đúng cách.

	�  ������� ���Luyện tập thao tác sử dụng chuột với phần mềm Basic Mouse Skills sẽ giúp  
em sử dụng chuột thành thạo hơn.

DTP
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Bài học này giúp em:
•  �Nêu được một số công việc hằng ngày được thực hiện theo từng bước, mỗi bước 

là một việc nhỏ hơn, các bước phải được sắp xếp thứ tự;
•  �Nhận biết được việc chia một nhiệm vụ lớn thành những nhiệm vụ nhỏ hơn là để 

dễ hiểu và dễ thực hiện hơn;
•  Nêu được ví dụ về một việc thường làm có thể chia thành những việc nhỏ hơn.

1.  Công việc thực hiện theo từng bước

Không chỉ việc nấu cơm, hằng ngày còn rất nhiều công việc mà khi thực hiện, em phải 
thực hiện theo từng bước, mỗi bước là một việc nhỏ hơn, các bước phải theo đúng thứ tự.

Chải răng là một việc như thế. Việc chải răng được thực hiện theo năm bước, mỗi bước 
là một việc nhỏ hơn, các bước phải theo đúng thứ tự. Trong đó, bước 3 lại chia thành ba bước 
nhỏ: chải mặt ngoài, chải mặt trong, chải mặt nhai.

Lần đầu tiên giúp mẹ nấu cơm, 
Bình không biết bắt đầu từ đâu, 
làm việc gì trước, việc gì sau. 

Thấy Bình lúng túng như vậy, 
mẹ của Bình lên tiếng: "Để mẹ 
hướng dẫn cho con. Nấu cơm tuy 
đơn giản nhưng phải đúng thứ tự 
các bước".

Sau khi nghe mẹ hướng dẫn, 
Bình mới hiểu nấu cơm là công 
việc được thực hiện theo từng 
bước, các bước phải theo đúng 
thứ tự (Hình 19.1).

Hình 19.1. Các bước nấu cơm

Chủ đề F:Chủ đề F:  GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀGIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNHVỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

BàiBài 19 19 CHIA NHỎ CÔNG VIỆC VÀ  
THỰC HIỆN THEO TỪNG BƯỚC

DTP
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2.  Chia nhiệm vụ lớn thành các nhiệm vụ nhỏ

Hình 19.2. Năm bước thực hiện việc chải răng

Có một loại kiến ăn lá cây. Những chú 
kiến nhỏ bé không thể tha được cả một 
chiếc lá to về tổ. Do đó, chúng cắt chiếc lá 
thành từng mảnh nhỏ và chia cho từng chú 
kiến mang về.

Công việc nặng nhọc tưởng không 
hoàn thành được trở nên đơn giản vì các 
chú kiến biết chia nhiệm vụ lớn thành các 
nhiệm vụ nhỏ.

Lớp 3A của An được giao nhiệm vụ 
chuyển một thùng sách lớn và nặng từ thư 
viện cũ sang thư viện mới.

Theo em, các bạn nên làm gì để việc 
chuyển thùng sách sang thư viện mới được 
nhẹ nhàng và dễ thực hiện?

Chia nhỏ việc thực hiện phép tính vừa dễ hiểu vừa dễ thực hiện.

Tính giá trị biểu thức:
Việc 1: 13 + 8 = 21
Việc 2: 21 x 4 = 84
Việc 3: 84 - 20 = 64

Hình 19.3. Kiến chia nhỏ chiếc lá để tha về tổ

Hình 19.4. Chia sách vào các túi nhỏ

(13 + 8) x 4 - 20
= 21 x 4 - 20
= 84 - 20
= 64

CÁC BƯỚC CHẢI RĂNG

CHẢI RĂNG ĐÚNG CÁCH
Chải mặt ngoài

Đặt bàn chải nghiêng 
(khoảng 45 độ) so với 
mặt răng, rung nhẹ và 
chải dọc về phía mặt nhai

Chải mặt trong
Tương tự mặt ngoài

Chải mặt nhai
Đặt bàn chải thẳng góc 
với mặt nhai, chải tới lui

BƯỚC 1
Lấy kem Lấy nước

BƯỚC 2
Chải răng
BƯỚC 3

Súc miệng
BƯỚC 4

Rửa sạch bàn chải
BƯỚC 5

DTP
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1. Nêu một ví dụ về công việc hằng ngày được thực hiện theo từng bước, mỗi bước là 
một việc nhỏ, các bước phải thực hiện đúng thứ tự.

2. Nêu một ví dụ về công việc hằng ngày được chia thành các việc nhỏ để dễ hiểu và 
dễ thực hiện.

Hình 19.5 minh hoạ bài toán Tháp Hà Nội. Có ba chiếc cọc. Tại cọc A có ba chiếc đĩa. 
Đĩa lớn nhất nằm dưới cùng, đĩa nhỏ nhất nằm trên cùng. Hãy chuyển ba chiếc đĩa từ 
cọc A sang cọc C sao cho các đĩa giữ nguyên thứ tự như ở cọc A theo quy tắc:

•	 Mỗi lần chỉ được chuyển một đĩa;

•	 Không được đặt đĩa lớn nằm trên đĩa nhỏ;

•	 Được sử dụng cọc trung gian trong quá trình chuyển.

Hình 19.5. Bài toán Tháp Hà Nội

A B C

Trước khi chuyển

A B C

 Sau khi chuyển

Đĩa

 LUYỆN TẬP

 VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  ������� ���Một số công việc hằng ngày được thực hiện theo từng bước, mỗi bước là một 
việc nhỏ hơn, các bước phải được sắp xếp thứ tự.

	�  ������� �����������������Chia một nhiệm vụ lớn thành những nhiệm vụ nhỏ hơn là để dễ hiểu và dễ 
thực hiện hơn.

DTP
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Bài học này giúp em:
Sử dụng được cách nói “Nếu ... thì ...” để thể hiện quyết định thực hiện một việc hay 
không tuỳ thuộc vào một điều kiện có được thoả mãn hay không.

Tâm rủ Bình: "Mai là chủ nhật, cậu qua nhà tớ, chúng mình đi đá bóng nhé!".

Bình bảo: "Nhất trí! Nhưng nếu trời mưa, tớ sẽ ở nhà đọc sách thôi. Đá bóng dưới 
trời mưa nguy hiểm và không tốt cho sức khoẻ".

Trong cuộc sống, có những công việc được thực hiện hay không còn tuỳ thuộc vào 
điều kiện có được thoả mãn hay không.

Trong tình huống Mở đầu, việc đi đá bóng có thực hiện hay không tuỳ thuộc vào điều 
kiện trời mưa không:

•	 Công việc: <đi đá bóng>
•	 Điều kiện: <trời không mưa>
•	 Người ta dùng cách nói Nếu <trời không mưa> thì <đi đá bóng> để diễn đạt.

Tương tự như vậy, việc ở nhà đọc sách có thực hiện hay không cũng tuỳ thuộc trời có 
mưa hay không:

•	 Công việc: <ở nhà đọc sách>
•	 Điều kiện: <trời mưa>
•	 Bình đã dùng cách nói Nếu <trời mưa> thì <ở nhà đọc sách> để diễn đạt.

Hình 20.1. Đá bóng khi trời mưa không tốt cho sức khoẻ

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

BàiBài 20 20 THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
THEO ĐIỀU KIỆN

DTP
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Xác định công việc, điều kiện và sử dụng cách nói "Nếu ... thì ..." để thể hiện các tình 
huống sau:

a) Mỗi buổi sáng, khi chuông đồng hồ báo thức vang lên thì em thức dậy.

•	 Công việc: <...>
•	 Điều kiện: <...>
•	  Nếu <...> thì <...>

b) Khi nghe tiếng trống vào lớp thì em cùng các bạn xếp hàng vào lớp.

•	 Công việc: <...>
•	 Điều kiện: <...>
•	  Nếu <...> thì <...>

Trong tình huống ở Hình 20.2:  Trên đường đi học, khi An đi đến ngã tư, đèn giao thông 
dành cho người đi bộ bật màu đỏ. An dừng lại chờ đèn giao thông bật màu xanh mới 
sang đường.

•	 Công việc: <dừng lại chờ>
•	 Điều kiện: <đèn đỏ>
•	  Nếu <đèn đỏ> thì <dừng lại chờ>

Hãy xác định công việc, điều kiện, dùng 
cách nói "Nếu ... thì ..." để thể hiện An sang 
đường khi đèn giao thông màu xanh.

•	 Công việc: <...>
•	 Điều kiện: <...>
•	  Nếu <...> thì <...>

Hình 20.2. Sang đường theo tín hiệu  
đèn giao thông

                               Nếu <điều kiện xảy ra> thì <thực hiện công việc>.

1. Hãy nêu ví dụ về một việc hằng ngày có được thực hiện hay không tuỳ thuộc vào 
điều kiện có được thoả mãn hay không. Trong ví dụ đó, điều kiện là gì? công việc là gì? 
Sử dụng cách nói "Nếu ... thì ..." để thể hiện công việc đó.

•	 Công việc: <...>
•	 	Điều kiện: <...>
•	  Nếu <...> thì <...>

 LUYỆN TẬP

 VẬN DỤNG

DTP
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A B

1) chuông đồng hồ báo thức vang lên a) tàu, thuyền nhanh chóng vào nơi tránh bão.

2) đài báo có bão b) em được bố mẹ khen.

3) kết quả học tập của em tốt c) em thức dậy chuẩn bị đi học.

2. Ghép mỗi mục ở cột A với một mục thích hợp ở cột B để được câu nói "Nếu ... thì ..." 
và viết kết quả vào vở.

Điều em cần nhớ

	�  ������� ���Cách nói Nếu <điều kiện xảy ra> thì <thực hiện công việc> thể hiện một việc 
được thực hiện hay không tuỳ thuộc vào một điều kiện có được thoả mãn 
hay không.

DTP



76 77

Bài học này giúp em:
Phát biểu được nhiệm vụ đặt ra bằng cách xác định những gì đã cho trước, cần làm 
gì hay cần tạo ra sản phẩm số nào.

Cô giáo giao nhiệm vụ: "Hãy làm bài trình chiếu 
giới thiệu về các bộ phận của loài cá".

Nghe xong nhiệm vụ nhưng Bình vẫn lúng túng 
không biết bắt đầu như thế nào.

Cô giáo hướng dẫn Bình: "Đầu tiên, em cần xác 
định những gì đã cho trước và cần làm những việc gì".

Hình 21.1. Minh hoạ các bộ phận 
của loài cá

Cần làm

1. Giặt sạch khăn lau bảng.
2. Lau bảng sạch sẽ trước giờ vào lớp.

Cho trước - Đã có

1. Khăn lau bảng.                                
2. Vòi nước ở khu vực vệ sinh.

•	 Hôm nay, đến lượt nhóm của Bình trực nhật lớp. Bình được phân công giặt khăn và 
lau bảng.

Nhiệm vụ: Giặt khăn và lau bảng.

•	 Trong tình huống ở hoạt động Mở đầu: Sau khi được cô giáo hướng dẫn, Bình đã hiểu và 
kẻ một bảng ghi rõ những gì cho trước hay đã có, những gì cần làm cho dễ hiểu, dễ nhớ.

Nhiệm vụ: Làm bài trình chiếu giới thiệu về các bộ phận của loài cá.

Cho trước - Đã có

1. Hiểu biết về các bộ phận của loài cá 
và chức năng của các bộ phận đó.

2. Máy tính với phần mềm PowerPoint.

Cần làm

Bài trình chiếu giới thiệu về các bộ phận 
của loài cá.

Khi thực hiện một nhiệm vụ, cần xác định những gì cho trước hay đã có, những gì 
cần làm hay cần tạo ra sản phẩm nào.

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

BàiBài 21 21 XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ
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1. Xác định những gì cho trước, những gì cần làm trong 
nhiệm vụ sau:

Để thực hành tính diện tích hình chữ nhật, cô giáo giao nhiệm 
vụ cho học sinh sử dụng thước dây đã chuẩn bị sẵn để đo và tính 
diện tích phòng học của lớp và mặt bàn học của các em.	  

2. Nêu một nhiệm vụ mà em thường làm ở nhà. Trong nhiệm 
vụ đó, em hãy cho biết những gì cho trước, những gì cần làm.

Xác định những gì cho trước, những gì 
cần làm trong mỗi nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ 1: Tính chu vi và diện tích mảnh 
vườn hình chữ nhật. Biết chiều dài là 9 m và 
chiều rộng kém chiều dài 3 m.

•	 Những gì cho trước - đã có?
•	 Cần làm gì hay tạo ra sản phẩm nào?

Hình 21.4. Thước dây

Nhiệm vụ 2: Chuẩn bị giấy màu và gấp 
con ếch theo hướng dẫn như Hình 21.3.

•	 Những gì cho trước - đã có?
•	 Cần làm gì hay tạo ra sản phẩm nào?

Hình 21.2. Minh hoạ mảnh vườn

Hình 21.3. Các bước để gấp con ếch

 LUYỆN TẬP

  VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

 ������� ���Khi thực hiện một nhiệm vụ, cần xác định:

	�  ������� ���Những gì cho trước thường là:

•  Điều kiện, thiết bị, dụng cụ,... để thực hiện nhiệm vụ;

•  Hiểu biết, kiến thức, kinh nghiệm,... về nhiệm vụ cần thực hiện.

	�  ������� ���Những gì cần làm thường là:

•  Chuẩn bị điều kiện, thiết bị, dụng cụ; hiểu biết, kiến thức,...; 

•  Các công việc để làm ra sản phẩm theo yêu cầu của nhiệm vụ; 

•  Sản phẩm theo yêu cầu của nhiệm vụ.
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Bài học này giúp em:
•  �Chia được một công việc cụ thể thành những việc nhỏ hơn, trong đó có những việc 

có thể thực hiện với sự trợ giúp của máy tính;
•  Thực hiện được nhiệm vụ có sử dụng máy tính.

Trong Bài 21, em có một nhiệm vụ: "Hãy làm bài 
trình chiếu giới thiệu về các bộ phận của loài cá". 
Em sẽ thực hiện nhiệm vụ đó như thế nào?

Hãy bắt tay thực hiện nhiệm vụ nào! 

Hình 22.1. Em làm việc với máy tính

1.  Chia nhỏ công việc

Bình đã thực hiện công việc làm bài trình chiếu giới thiệu về các bộ phận của loài cá  
như sau:

•	 Xác định những gì cho trước hay đã có, những gì cần làm.

•	 Chia công việc làm bài trình chiếu giới thiệu về các bộ phận của loài cá thành các công 
việc nhỏ:
- Việc 1: Tóm tắt lại kiến thức về các bộ phận của loài cá và chức năng của các bộ phận 

đó (tìm đọc trong sách, vở,...) để dự kiến số lượng trang chiếu.
- Việc 2: Chuẩn bị hình ảnh minh hoạ (nhờ thầy cô, bố mẹ tìm và lưu vào máy tính).
- Việc 3: Thực hiện soạn thảo (thực hiện trên máy tính).

Cho trước - Đã có

1. Máy tính với phần mềm PowerPoint.
2. Kiến thức về các bộ phận của loài cá và 

các chức năng của các bộ phận đó.

Cần làm

Bài trình chiếu giới thiệu về các bộ phận 
của loài cá.

 KHÁM PHÁ

 MỞ ĐẦU

BàiBài 22 22 THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH
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H Bình thực hiện việc soạn thảo và trình chiếu tệp trình 
chiếu trên máy tính, gồm các việc:

Kết quả thực hiện các công việc chuẩn bị:

2.  Thực hiện nhiệm vụ có sử dụng máy tính 

Em hãy thực hiện công việc "Làm bài trình chiếu giới thiệu về các bộ phận của loài cá" 
bằng những hiểu biết và điều kiện cụ thể của em.

Kiến thức về loài cá
•	 Các bộ phận của cá gồm: đầu, mắt, 

miệng, mình, vây, đuôi,...;
•	 Môi trường sống: dưới nước;
•	 Thở bằng mang;
•	 Di chuyển và giữ thăng bằng bởi vây  

và đuôi.

Hình ảnh minh hoạ

Tệp hình ảnh có tên là Ca.jpg được 
lưu trong thư mục: D:\Lop3\Anh.

•	 Khởi động máy tính và kích hoạt phần mềm PowerPoint;
•	 Lưu tệp vào máy tính với tên: TimHieuLoaiCa-Binh;
•	 Soạn trang tiêu đề;
•	 Soạn trang nội dung:

- Nhập nội dung
- Chèn hình ảnh
- Thay đổi kích thước, vị trí khung nhập văn bản và 

ảnh cho hợp lí;
•	 Trình chiếu và thuyết trình giới thiệu về các bộ phận 

của loài cá;
•	 �����Thoát khỏi chế độ trình chiếu, đóng phần mềm�
�   PowerPoint và tắt máy tính.

Hình 22.2. Minh hoạ kết quả
tệp trình chiếu

LOAI CA
Nguoi trinh bay: Nguyen Huy Binh

Cam on su chu y  
cua thay co va cac ban!

•	 Cac bo phan: dau, mat,  
mieng, minh, vay, duoi,…

•	 Moi truong song: duoi nuoc

•	 Tho bang mang

•	 Di chuyen va giu thang 
bang boi vay va duoi.

 LUYỆN TẬP - VẬN DỤNG

Điều em cần nhớ

	�  ������� ���Chia một công việc cụ thể thành những việc nhỏ hơn để dễ hiểu và dễ 
thực hiện.

	�  ������� ���Chia nhỏ công việc cần dựa trên việc xác định nhiệm vụ.

	�  ������� ���Trong các công việc được chia nhỏ, có thể có việc được thực hiện với sự trợ 
giúp của máy tính.
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Bảng giải thích Thuật ngữ
STT Thuật ngữ Giải thích Trang

1 Tiếp nhận đón nhận thông tin từ bên ngoài 11

2 Nhập đưa thông tin vào 14

3 Lưu trữ cất giữ và sắp xếp các thông tin theo tệp, thư mục,  
ổ đĩa để dễ dàng tìm kiếm và sử dụng khi cần 14

4 Biểu tượng hình ảnh tượng trưng cho một đối tượng (phần mềm, 
chương trình,...) 18

5 Kích hoạt 
phần mềm mở một phần mềm, chương trình trên máy tính 20

6 Truy cập tác động đến một ổ đĩa, một trang web cụ thể để xem 
nội dung 31

7 Chọn nháy chuột vào một đối tượng trên màn hình 33

8 Tệp một tập hợp các dạng thông tin do người sử dụng tạo 
ra từ một phần mềm máy tính 41

9 Bảng chọn một nhóm các lựa chọn 42

10 Đường dẫn
dãy tên các thư mục, đặt cách nhau bởi dấu "\", bắt 
đầu từ tên ổ đĩa và kết thúc bởi tên của một thư mục 
để chỉ đường tới thư mục đó

44

11 Chèn thêm một hoặc nhiều đối tượng vào trang chiếu  58DTP
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